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Ho và tên 

NgàY, 

~~m Nam Nữ Dân tộc 

N h~ 

~.~ 

~Ị~ChỈthường 

trú, ~ tạm Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 

i Phạm Đình Hạnh 9/7/1977 ~ ̇ Làm ruông ~iôn 1, Vạn Phúc Chú hộ 

2 Phạm Thi Thương 15/2/1978 x K̇ Làmruông Thôn l, V~nPhúC 

~ Phạm Đình Mạnh 7/4/1998 x Ḱ Làmniông Thôn l, Van PhÚC 

4. Phạm Đình Công 30/10/2000 K̇ Làmruông Thôn l,VạnPhúC 

5 Vũ Văn Chung 7/7/1953 ~ K̇ Làm~uông Thônl,V~Phúc Chủhộ 

6 VũVănSỹ l5/7/1984 x K̇ Làmniông Thônl,V~nPhúC Chủhộ 

·~ Phạm Thi Anh 16/5/1991 x K̇ Làmruông Thôn l, Vạn PhÚC 

8 Phạm Văn Triển 30/9/1988 x K̇ Làm ruông Thôn l, V~n PhÚC Chú hộ 

9 Phạm Văn Khiến 5/7/1991 ~ K̇ Làmruông 7~ôn 1, Vạn Phúc Chủ hộ 

io Phạm Văn Điển 23/11/1986 x Ḱ Làmruông Thôn 1,VạnPhÚC Chủ hộ 

~ l Phạm Thị Hương 19/8/1988 x Kinh Làm ruông Thôn l, Vẹn PhúC 

12 Phạm Văn Hách 5/7/1939 x HT Làm ruông Thôn 1, Van PhÚC Chú hộ 

i ~ Trư~mg Thi Đạt 4/12/1948 x K̇ Làmruông Thôn l, Vạn PhúC 

14. Phạm Văn Cường 10/12/1980 x K̇ Làm ruông Thôn 1, Vạn Phúc Chủ hộ 

i5 Nguyễn Thi Vẻ 20/10/1981 x Ḱ Làmruông Tliôn 1, V~ PhúC 

i6 Phạm Văn Thinh 22/05/2004 x Ḱ Làmruông Thôn l xãVạnPhÚC 

1 '7 Phạm Văn Dư 28/12/1961 x Ḱ Bệnh binh Thôn 1, Van PhÚC Chú hộ 

i8 BùiThiThú 4/l0/1967 x K̇ Làm~uông Thôn1,V~PhÚC 

19 PhạmVănLuận 25/l2/1989 x K̇ Làmruông Thônl,VạnPhÚC Chủhộ 

2o Vũ Thi Hương 2/12/1997 x K̇ Làmruông Thôn l,VạnPhúc 

21 Phạm Văn Tân 24/3/1992 ~ K̇ Làmruông Thôn l, Vận Phúc Chủ hộ 

22 Nguyễn Thi Hương 22/10/1994 x K̇ Làmniông 'niôn 1,VạnPhúC 

2~ Trần Thi Đông 28/10/1978 x Ḱ Làmruông Thôn 1 xãVạnPhúC 

~4. Trần Thj Thanh Mai 29/07/2002 x K̇ Làmruông Thôn 1 xãVạnPhÚc 

25 Phạm Văn An 3/6/1954 ~ Ḱ Bệnh binh Thôn 1, Van PhÚC Chú hộ 

26 Phùng Thị Thúy 20/1/1963 x K̇ Làm ruông Thôn ị Van PhÚC 

27 Nguyễn Thi Vy 8/2/1993 x K̇ Làmruông Thôn 1,VạnPhúc 

28 Phạm Văn Dỹ 7/10/1962 ~ Ḱ Làmruông Thôn 1, Vạn PhÚC Chú hộ 
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29 W.~_~~~ 4/2/1964 x Kinh Làmruộng Thôn 1, VạnPhÚ~' 

30 P .'~~~~ 7/9/1997 x K̇ Làmniông Thôn1,V~P~ÚC 

31 Phạm Văn Dị 5/12/1956 ~ K̇ Làmruộng Thôn l, V~PhÚC Chúhộ 

ị32 NguyễnThiCấp 1/6/1956 x Kinh Làmniộng Tliônl,VạnPhúc 

33 Phạm Văn Toàn 30/5/1938 ~ K̇ Hưutri Thôn 1, VạnPhúc Chú hộ 

ị34 PhạmThịXây 1/1/1936 x Kinh Làmruông 'Thônl,VạnPhÚC 

35 Phạm Văn Diện 14/2/l974 ~ K̇ Lámruông Thôn 1,VạnPhÚC Chúhộ 

~6 Nguyễn Thi Phưcmg 24/9/1975 x K̇ Làmruông Thôn 1, VạnPhÚC 

37 Phạm Văn Dung 14/2/2000 x Kinh Làmruông Thôn l, VạnPhÚC 

~~ Phạm Thị Giang 3/12/2002 x K̇ Làmruông Thôn l,VạnPhúc 

39 Bùi Thi Thanh 7/7/1976 x K̇ Làmruông Thôn ịVạnPhÚC Chủhộ 

,~.o VÕNgocTư~gVi 30/12/2002 x Kinh Làmruông Thônl,VạnPhÚC 

,41 Võ NgỌc Khánh Duy 9/8/2001 ~ ̇ Làmniộng Thôn 1, VạnPhÚC 

42 PhạmVăn Tuấn 17/9/l961 ~ K̇ Làmniông Thôn 1,VạnPhÚC Chúhộ 

4.3 Phạm Thi Oanh 2/10/1965 x Kinh Làmruông Thôn 1, VạnPhÚC 

44. BùiThiXuân 15/8/1972 x ́ Làmruông Thônl,V~nPhúc Chủhộ 

4.~ NguyễnVăn Mạnh 23/9/1996 x K̇ Làmruông Thônl,VạnPhÚC 

46 ĐỖThiThêm 23/12/l996 x Kinh Làmruông Thôn1,V3nPhÚC 

47 Phạm Thi Loan 15/2/1950 x K̇ Làmruông Thôn 1, VạnPhÚC Chú hộ 

48 Phạm Trung Tuyến 24/5/1985 x Kinh Làmniông Thôn 1, VạnPhÚC Chủ hộ 

4.~ Đào Thị Yến 12/8/1993 x K̇ Làm n~ng Thôn 1, Vạn PhúC 

5o PhạmThiChiến 21/6/1958 x Kinh Làmruông Thônl,VạnPhúc Chúhộ 

51 Phạm Thi Chung 4/1/l93 l ~ K̇ Làm ruông Thôn 1, Vạn PhÚC Chú hộ 

52 Phạm Khắc Dương 2/10/1971 ~ ̇ Làmruông Thôn 1, VạnPhúc Chủ hộ 

53 Vũ Tlii Mùa 4/6/1972 x Kinh Làm ruông Thôn 1, Vạn Phúc 

54. Phạm Khắc Khư~~ig 21/9/1992 ~ ̇ Làmniông Thôn 1, VạnPhúc 

55 Phạin Thị Khuyên 25/10/1997 x ̇ Làmniông Thôn 1, VạnPhÚC 

56 PhạmThiDư~~g 10/1/1966 x İh Làmruông Thônl,VạnPhúc Chủhộ 

s7 Phạm Văn ~ 3/10/l990 x ̇ Làmruông Thôn 1,VạnPhúc 

58 Phạm Thị Nga 16/9/1998 x ̇ Làmruông Thôn 1, VạnPhÚC 

59 Phạm Văn Quyền 3/1/1988 x Kmh Làmniông Thôn l, VạnPhÚC 

~o Nguyễn Thi Luyên 13/5/1990 ̇ Làm niông Thôn 1, Vạn Phúc 

6i Vũ Văn Bằng 20/5/1994 ~ ̇ niươngbinh Thôn 1, V~ PhÚC Chù hộ 

62 Phạm Thị TrÌnh 21/9/l955 x K̇ Làmruông Thôn l,VạnPhÚC 

63 Vũ Văn Viết 20/10/1982 ~ K̇ Làmn~ông Thôn l, VạnPhÚC Chú hộ 

64. Phạm Thi An 1/1/1987 ~ ̇ Làm n~ng Thôn 1, Vạn PhÚC 
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165 Nguyễn Ị~: ,~~~ệ~'~~~~1/1937 x K̇ Hưuứí Thônl,VạnPhÚC chủhộ 

66 Phạm 1. ~ ' t~~.~ ~.~ 1~Ị(1938 x ̇ Làmruộng Thônl VạnPhúc 

~~~~~~n957 . 

~__~~~ ~~ 

68 Phạm Thi ~ ~' 7) * ~ 0/6/1954 x K̇ Làmruông Tliôn 1, Vạn PhÚÒ'~~ ~ Chủ hộ 

69 ĐỖ Xuân Tuyến 14/1/1933 ~ K̇ Làmniông Thôn l,VạnPhÚC Chúhộ 

7o Nguyễn Thi Cúc 8/1/1953 x Kinh Làm ruộng Thôn 1, Vạn PhúC 

71 ĐỖ Xuân Quảng 1/7/1991 x ̇ Làmruông Thôn l,VạnPhÚC 

72 Nguyễn Thi Huế 10/12/1997 x ̇ Làmruông Thôn l,VạnPhÚC 

73 Phạm Đức Sơn 5/12/1988 x K̇ Làmniông Tliôn l, VạnPhÚC Chủ hộ 

74. Hà Thi Thu 30/7/1992 x K̇ Làm ruộng Thôn l, Van PhÚC 

75 Vũ Xuân Khoàng 4/3/1982 x K̇ Làm ruông ~iôn l, Vạn Phúc Chủ hộ 

76 Nguyễn Thi Thắm l2/4/l982 x Kinh Làmruộng Thôn l,VạnPhúC 

77 Vũ Văn Quyết 29/09/2004 x Kinh Làm ruộng 1liôn 1 , Vạn PhÚC 

78 Bùi Văn Vinh 26/10/1996 ~ Kinh Làm ruộng Thôn l, V~n Phúc Chú hộ 

79 Phạm Thi Thu 9/6/2000 x K̇ Làmniộng Thôn 1, Van PhÚC 

80 Bùi Văn HÍên 7/10/1971 x Kinh Làm ruộng Thôn 1, Vạn Phúc Chủ hộ 

81 Phạm Thị Nguyệt 5/12/1974 x ́ Làmruông Thôn 1, V~n PhÚC 

82 Bùi Văn Tuyển 7/4/1996 x K̇ Làmruộng Thôn l, VạnPhúc 

83 Vũ Thi Nhàn 12/7/1965 x K̇ Làm nlông Thôn l, Vạn PhÚC Chủ hộ 

84 Phạm Thế Văn 23/81989 ~ K̇ Làm ruông Tliôn 1, Vạn Phúc Chủ hộ 

85 Ngô Thi Xuân 3/8/1994 x ̇ Làm ruông Thôn 1, Vạn PhÚC 

86 Phạm Văn Nhạn 3/3/1966 x K̇ Làm ruông Thôn 1, Vạn Phúc Chú hộ 

87 Nguyễn Thị Súy 1/1/1967 x Kinh Làm ruộng Thôn 1, Vạn PhÚC 

88 Phạm Trung Ngh~a 26/l 0/2004 x Kinh Làm ruộng Thôn 1, Vạn PhÚC 

89 Phạm Thi Hương Giang l3/7/2000 x K̇ Làm ruông Thôn 1, Vạn PhÚC 

90 Vũ Văn Thặng 23/7/1950 ~ Ḱ Làm ruông ~iôn 1, V~ PhÚC Chú hộ 

9i PhạmThiTinh 9/10/1957 x K̇ Làmruộng Thônl,VạnPhÚC 

92 Vũ Văn Thắng 2/12/1992 x K̇ Làm ruộng Thôn 1, V~ PhÚC Chủ h~ 

93 Vũ Văn Thăng 28/7/1978 ~ Kinh Làm niộng Thôn 1, Vạn Phúc Chú hộ 

94 Phạm Thị Lâm 8/2/1982 x K̇ Làm ruông Thôn 1, Vạn PhÚC 

95 Vũ Thi Loan 28/3/2003 x K̇ Làm ruông Thôn 1, Vạn PhÚC 

96 Vũ Văn Đại 2/5/1935 ~ Kinh Hưu trí n~ôn 1, Vạn Phúc Chú hộ 

97 Vũ Văn Hiệp 15/5/1977 x K̇ Làmruộng Thôn l,VạnPhÚC 

~~ Nguyễn Thi Phương Chi 01/9/1980 x Kinh Làm ruông 1~ôn 1, V~n PhÚC 

99 Vũ Văn Hùng 10/4/1968 ~ Kjnh HT ´niôn 1, Vạn Phúc Chủ hộ 

100 Nguyễn Thị Huế 30/10/1970 x Kinh Làm ruông l~ôn l, V~n PhÚC 



~~iị~~ ~~. 13/1 l/l996 x K̇ Làmruông Thôn 1, VạnPhúc ~ 
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o~~~~~ * 18/7/1993 x Kinh Làmluông Thônl,Í~ạnPhúc 

103 ị Huyền 15/10/2000 x K~h Làm ruông l1iôn 1, Vạn PhÚC 

i04. Vũ Văn Hoàn 3/1/l969 ~ K̇ Làmruông Thôn 1, VạnPhÚC Chủ hộ 

105 PhạmThịLương 6/5/l971 x K̇ Làmruông Thônl,VạnPhÚC 

106 VũThịThiện 9/1/l993 x K̇ Làmruộng Thônl,V~nPhúC 

io7 Nguyễn Thi ĐỖ 6/7/1952 x Kmh Làm ruông Thôn 1, Vạn PhÚC Chú hộ 

108 Vũ Xuân Tho 15/02/l983 ~ Kinh Làmruông Thôn 1, VạnPhúc Chủ hộ 

io9 Nguyễn Thi Huyên 11/10/1988 x K̇ Làm niộng Thôn l, Vạn Phúc 

i io Nguyễn Thj Ngư 1 l/l2/1948 x Kinh Làmniông Thôn l, V:3nPhúc Chủ hộ 

i i i Bùi Văn Hậu 26/6/1980 ~ K̇ Làm ruộng Thôn l, Vạn Phúc Chủ hộ 

i i2 Bùi Trung Kiên 20/06/2005 x Kinh Làmruông ~ôn ị VanPhÚC 

ii3 Phạm Văn Cần 3/1/1983 x K̇ Làmruông Thôn l,V~Phúc 

i i4 Đinh Thi Tuyết 23/11/1985 x K̇ Làmruộng Thôn 1, V~PhÚC 

i i5 Phạm Văn Thôn 4/3/1953 ~ K̇ Làmruông ~ôn 1, VạnPhúc Chủ hộ 

i i6 Phạm Thi Gần 22/4/1957 x Kinh Làmruông Thôn l, VạnPhÚC 

i r7 Phạm Tài Sinh 25/07/1940 ~ K̇ Hưutrí Thôn l, VạnPhÚC Chú hộ 

118 Phạm Văn Sanh 9/2/1971 x Kinh Làmruông Thôn l, VạnPhúc Chủ hộ 

i i9 Bùi Thj Hiền 18/02/1979 x Kinh Làmruông Thôn 1, VanPhÚC 

120 Phạm Thj Minh Huyền 4/6/2004 x Kinh Làmruông Thôn l, VạnPhÚC 

i2i Tràn Thị Khuyên 25/05/1980 x K̇ Làmruông Thôn l, VạnPhúc Chú hộ 

122 Phạm Thùy LÍnh l 7/l 1/2003 x Kinh Làm ~uông Thôn 1, Vạn PhÚC 

123 Phạm Văn Việt 18/0/2000 x Kinh Làm ~uông Thôn 1, Vạn PhÚC 

124 Phạm Thi Minh Thuyên 30/12/2004 x Kinh Làmruông Thôn l, VạnPhÚC . 

125 Phạm NgỌc Scm 25/l0/1954 x Kinh Làmiuông Thôn 1, VạnPhÚC Chủ hộ 

l26 Phạm Thi Mai 30/10/1960 x Kinh Làmruông Thôn ị VạnPhÚC 

127 Phạm NgỌc Văn 17/02/1983 x K̇ Làm ruông Thôn 1, Vạn PhÚC 

i28 Phạm NgỌc Thinh 30/10/1992 ~ K̇ Làmniông Thôn l, VạnPhÚC 

129 Lê Văn Giảng 1/1/1949 ~ ̇ Làmruông Thôn l, VạnPhÚC Chú hộ 

l3o Phạm Thị Tần 17/3/1955 x Kinh Làmruông Thôn l, VạnPhÚC 

131 Lê Văn Diệp 9/1/1983 ~ Kinh Làm ru~ng Thôn 1, Vạn Phúc Chù hộ 

132 Nguyễn Thị Hà 7/1/l986 x Kinh Làṁông Thôn l, VạnPhÚC 

133 Lê Văn Nghiệp 15/08/1989 ~ K̇ Làmruông 'rhôn l, VạnPhÚC Chú hộ 

134 Phạm Thi Nguyệt 28/4/1991 x Kinh Làm ruông ´niôn 1, Vạn PhÚC 

135 Vũ Văn Hiển 4/8/l964 ~ K̇ Lámruông Thôn l, VạnPhÚC Chủ hộ 

136 Phạm Thị Mến 6/8/1968 ~ K̇ Làm iuông Thôn l, Vạn PhÚC 
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' 137 ~VũVăn ~~Ọ ;~ ~~~ ~ 199l x Kinh Làmruộng ~ônl,VanPhúc 

138 LêThịL'~ ' ..~*~~ ~'~~~~1~Í l989 x K̇ Làmruộng Tliônl,VanP~ịÚC 

l39 NguyênT' ~~'~~ ~ · ~' ' ~ °38 x K̇ Làmruộng Thônl,V~Ph~C ~ Chúhô 

i40 VũVănHuỲ~~'' * 0·~~~~/10/l988 ~ K̇ Làmruộng Thôn1,Vạnphúc ~~ Chủhô 

14.i ĐặngThiNụ 25/10/1989 x Kinh Làmruộng Thônl,V~PhÚ~ 

142 VŨ Văn Mão 14/03/l965 ~ K̇ Làmn~ộng Thôn l,V~nPhúc Chủ hộ 

143 Nguyễn Thi Toan 3/2/1968 x Kjnh Làm ruộng Thôn l, Vạn PhÚC 

144 Vũ Văn Hân 25/09/1934 ~ K̇ Hưutrí Thôn l, V~Phúc Chú hộ 

145 PhạmVănHiểu 4/8/l974 x Kjnh Làmruộng Thônl,V~PhÚC Chúhộ 

146 TrầnThiOanh 4/l/l983 x K̇ Làmruông Thônl,VạnPhúc 

147 Phạm Văn Hưng 20/08/2004 ~ Kjnh Làm ruộng Thôn l, Van PhÚC 

148 Phạm Thi Đới 5/5/1964 ~ Ḱ Làmruộng Thôn l, VạnPhÚC Chủ hộ 

149 Vũ Thi Thoa 18/6/1978 ~ K̇ Làmnlộng Thôn 1, Vạn PhÚC 

150 Phạm Văn Liệu 3/5/1971 ~ K̇ Làmruộng Thôn l, VạnPhúc Chú hộ 

i5l VũThịMai 6/5/l966 x Kinh Giáoviên ´Ihônl,VạnPhÚC Chúhộ 

152 PhạmVănBắc 11/7/1993 ~ K̇ Làmruộng Thônl,VạnPhÚC 

l53 TrầnThiDung l2/9/l994 x Kinh Làmruộng Thônl,VạnPhÚC 

154 Phạm Thi Mỳ 1/1/1940 x K̇ Làmruộng Thôn l, V~n PhÚC Chủ hộ 

l55 Vũ Văn Khánh 10/l0/1973 ~ Kjnh Làmruộng Tliôn 1,VạnPhúc Chủ hộ 

156 Phạm Thi Dự 22/3/1974 x Kinh Giáoviên l~ôn 1, V~n P~ÚC 

i57 PhạmVănĐích 13/4/l946 ~ Kinh Làmruông Tliônl,VạnPhúc Chủhộ 

l58 Nguyễn Thi Nhời 2l/6/1956 x Kinh Làm ruông Thôn l, Vạn Phúc Chú hộ 

159 Vũ Văn Hưng 11/4/l981 ~ Kinh côngchức Thôn l, VạnPhúc Chủ hộ 

160 VũThiDậu l/l0/1983 x K̇ côngchức Thônl,VạnPhúc 

l6i Phạm Thi Sìu lO/l0/1968 x Kinh Làm ruộng Thôn 1, Vạn PhÚC Chủ hộ 

162 Nguyễn Đức Mạnh 26/l 1/2005 ~ Ḱ Làmniộng Thôn l, V́1PhÚC 

163 Nguyễn Minh Quang 26/6/l995 ~ K~h Làmruộng Thôn 1,VạnPhÚC Chủhộ 

l64 Vũ Thị Mai 13/3/1998 x Kmh Làmruộng niôn l,VạnPhÚC 

l65 Phạm Văn Gia 2/l0/1962 ~ Kinh Làmniộng Thôn l,VạnPhUC Chủhộ 

166 Vũ Thi Đoàn 7/5/1965 x Kinh Làmruộng Thôn l,VạnPhÚC 

167 Phạm Thi Đào 20/2/1990 x Kjnh Làmruộng Thôn 1,VạnP~ÚC 

168 Phạm Văn Nam 7/11/1995 ~ Kinh Làmruông Thôn 1, V~nPhÚC Chủ hộ 

169 Phạm Thi Nụ 27/3/1997 x Kinh Lámniộng Tliôn 1, VạnPhÚC 

170 PhạmVănQuảng 23/ll/l985 ~ Ḱ Làmruông 'niôn1,VạnPhúc Chúhộ 

17i Nguyễn Thi Thoa l0/8/1989 x Ḱ Làm ruông Thôn l, Vạn PhúC 

172 Đoàn Thi Xuân 4/11/1955 ~ Kinh Làmruộng Thôn l, VạnPhúc Chú hô 
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26/1/2001 x Kinh Làmruộng Thônl,VạnPhÚC 

174 7/5/l977 x Ḱ Làmruông ~ônl,VạnPhúc Chúhộ 

175 5/1l/2005 x Kinh Làmruông Thôn1,V~nPhÚC Phạm ! 'hư(~gAnh 

176 Phạm Văn Quyến 27/10/2003 ~ K̇ Làmruộng Thôn l, V~PhÚC 

177 Nguyễn Thị Dung 4/10/1982 x Kinh Làmruộng l~ôn l, VạnPhÚC 

178 Phạm Văn Phái 20/l2/l982 ~ ~̇ Làṁộng Thôn l,VạnPhÚC Chủhộ 

1'79 Phạm Thi Thương 7/5/1983 x Kinh Giáoviên 17nôn 1, VạnP~ÚC 

i8o Vũ Thi Lấn 5/3/1958 x Kinh Làmruộng Thôn l,VạnPhúc Chủhộ 

181 NguyễnVăn Hiệp 2/4/l992 x K̇ Làmruộng Thônl,VạnPhúC 

182 Nguyễn Thị Thảo 23/8/1993 x K̇ Làmruộng ~n 1, VạnPhÚC 

i 83 Phạm Thị Vui 1/1/1947 ~ Kinh Làm ruộng Thôn 1, Vạn PhÚC Chủ hộ 

184 Phạm Văn Chuộng 20/9/l966 ~ Kinh cánbộ Thôn l, VạnPhÚC Chủ hộ 

i85 LêThiMiển 7/5/1968 x K̇ côngchức Thônl,VạnPhúc 

186 Phạm Văn Huy 8/10/1990 x K̇ côngchức Thôn l, VạnPhÚC 

l87 VŨThiDiên 20/2/1992 x Kinh côngchức Thônl,VạnPhÚC 

i 88 Phạm NgỌc VT 13/7/1970 ~ K̇ Làm ruộng Thôn 1, Vạn Phúc Chû hộ 

189 ĐỖThiHoa 10/12/1971 x Kinh Làmruông Thônl,VạnPhÚC 

190 Phạm Quang Vũ 7/1 l/l994 x Kinh Làmruộng Thôn 1, Vạn PhÚC 

i9i Phạm Văn Vư~~g 19/08/1999 
, 

x K̇ Làmruông Tliôn l, VạnPhúc 

l92 Hà Thi Dinh 25/5/l973 ~ K̇ Làmruông Thôn 1, Vạn PhÚC Chú hộ 

193 Vũ Thi Trang 3/12/2004 x Kinh Làm ruộng Thôn l, Vạn PhÚC 

194 Vũ Thi Thương 25/08/1998 x K̇ Làmiuộng Thôn l,VạnPhúC 

195 Vũ Văn Quang 25/10/1966 ~ ~̇ Làm ruộng Thôn 1, Vạn Phúc Chú hộ 

196 Nguyễn Thi Phín 4/1/1969 x K̇ Làmruông Thôn l,VạnPhÚC 

197 Vũ Văn Quỳnh 4/4/2004 ~ ̇ Làm niộng Thôn l, Vạn PhúC 

198 PhạmVănCần 5/l0/1980 ~ Kinh Làmruông Thônl,VạnPhÚC Chúhộ 

l99 ĐoànThiAn 26/10/1982 x Kinh Làmiuộng Thônl,VạnPhÚC 

2oo Phạm Thi Thịnh l5/10/2002 x K̇ Làmruông Thôn ị VẹnPhÚC 

201 Phạm Văn Kế 8/10/1968 ~ ̇ Làmniộng Thôn 1, V~ Phúc Chú hộ 

2o2 Phạm Văn Đồi 6/5/1994 x Kinh Làṁộng Thôn l,VạnPhÚC 

~o·~ Nguyễn Thj Dàn 30/12/l969 x Kinh Làmruông 1~ôn 1, VạnPhúC 

204 PhạmVănA 9/1/196l ~ ̇ Làmruộng 1liônl,VạnPhúc Chúhộ 

20:5 Đoàn Thi Lựu 1/3/1962 x Kjnh Làmruộng Thôn 1, Vạn PhÚC 

206 Nguyễn Thi Chín 5/8/1957 ~ K̇ Làmruông Thôn l,VạnPhÚC Chúhộ 

207 Phạm Văn Hùng 1/1/1986 ~ K̇ Làm ruộng Thôn l, Vạn Phúc Chú hộ 

2o8 Đào Thị Thơm 21/06/1993 x Kmh Làmruộng Thôn 1, Vạn Phúc 



~~~ 

·209'PhạmThi i~~~'7·~~~ ~~66 ~ K̇ Làmruông Thônl,VạnPhúc Chủhộ 

210 VŨ Văn ự~' ·~ ~~ W °87 ~ K̇ Làmruông Thônl,VạnPhúc Chúhộ 

21 l Phạm Thi ~~~~~~ ~ ~ 990 x K̇ Làm ruông Thôn l, Van PhÚC _ , 

212 VŨ Văn Cưò ~ 4'ị,~* ~~ , 11/1985 ~ K̇ Làm ruông Thôn 1, V~ Phúc Chú hộ 

213 Phạm Thi Diên 6/1/1991 x K̇ Làm niông Thôn l, V~ PhÚC 

214 Phạm Văn Triệu 20/9/1964 ~ K̇ Làm ruông Thôn l, Vạn PhÚC Chû hộ 

2l5 Phạm Thi Dung 20/1/1967 Ḱ Làmruông 1~ôn l,VạnPhÚC 

216 PhạmVăn Đạt 25/9/1994 ~ K̇ Làmruông Thônl,VạnPhÚC Chủhộ 

217 Nguyễn Thị Lan 12/6/1996 x ̇ Làm ruông Thôn l, Vạn PhúC 

218 Phạm Tiến Ninh 9/5/1958 ~ Kinh Làm ruông Thôn 1, Vạn Phúc Chủ hộ 

219 Bùi Thi Én 28/12/1963 x Kinh Làm ruông Thôn l, Vạn PhÚC 

220 Phạm Công Thế 20/4/1984 ~ Kinh Làm ruông Thôn l, Vạn PhÚC 

221 Phạm Công Thám 8/8/1986 ~ Kinh Làm ruông Thôn 1, V~ PhÚC Chủ hộ 

222 Hà Thi Loan 21/1/1992 x K̇ Làm ruông Thôn l, V~n PhÚC 

223 VũVănMạnh 6/8/l958 ~ Kinh Hưutrí Thônl,VạnPhÚC Chủhộ 

224 LêThiHảo 28/l1/1962 x Kinh Hưutrí Thônl,V~PhÚC 

225 VÛ Văn Thanh 15/09/1984 ~ K̇ Làm ruộng Thôn 1, Vạn Phúc Chủ hộ 

226 Phạm Thị Gấm 5/6/1985 x Kinh Làmruông Thôn 1, VạnPhÚC 

227 VũVănThi 1/2/l968 x Kinh Làmruông Thônl,VạnPhÚC 

228 Lưu Thi Thư 1/1/1970 x Kinh Làm ruông Thôn l, Vạn PhÚC 

229 Vũ Văn Thống 4/3/1998 ~ Ḱ Làm ruông Thôn 1, V8n PhÚC 

230 PhạmVănTại l5/2/1960 x Kinh Làmniông Thônl,VạnPhÚC Chủhộ 

23l Ngô Thi Quýnh l/1/1962 x Kjnh Làmniông Thôn l,VạnPhÚC 

232 Phạm Đức Scm 5/12/1988 ~ K̇ Làm niông Thôn l, Vạn Phúc Chủ hộ 

233 Nguyễn Thu Thảo 27/12/1994 x Ḱ Làm ruông T~ôn 1, Vạn PhÚC 

234 PhạmVănPhong 4/l0/1968 ~ Kinh Làmruông Thônl,VạnPhÚC Chûhộ 

235 Vũ Thi Hường 27/10/1969 x K̇ Làmruông Thôn 1, V~nPhÚC 

236 Phạm Tuấn Dúng 22/l 1/2004 ~ K̇ Làm ruông Thôn 1, Vạn PhÚC 

23·~ Phạm Thi Hồng 21/04/2000 x Kinh Làmruông Thôn 1, VanPhÚC 

238 Phạm Thị Hải Yến 14/10/2003 x K̇ Làmruông Thôn 1, VanPhÚC 

239 NguyênVăn Hoàng 16/4/l989 ~ Kinh Làmruông Thônl,V~PhÚC Chủhộ 

240 Phạm Thi Oanh l2/7/1991 x ̇ Làmruông Thôn l,VạnPhÚC 

241 Bùi Văn Tú 20/7/1966 x K̇ Làm ̃ông Thôn 1, V~ PhÚC Chú hộ 

242 Lê Thi Mận 20/l/l970 x K̇ Làmruông Thôn l,VạnPhúC 

243 Bùi Văn Văn 30/9/l992 ~ Ḱ Làmn~ng Thôn l,VanPhúC Chủhộ 

244 Ngô Thị Phương 9/8/1993 x ̇ Làm n.iông 7liôn 1, Vạn PhÚC 



~Á ~~~!~~~~ ~ 15/8/1989 ~ ̇ Làm ruông Thôn 1, Vẹn PhÚC Chủ hộ 

,,́ .~~. ~ .~Ạ~:· 3/1/1990 x ̇ Làmruông Thôn 1, VạnPhúc 

247 ' :Í'''~UÝ~QuỲnh 5/1/1970 ~ K̇ Làm ruông Thôn l, Vạn Phúc Chú hộ 

248 Nguyễn Thi Lý 22/12/1974 x K̇ Làm ruông Thôn l, Vạn PhÚC 

249 Phạm Văn Bé 29/06/1979 ~ Kinh Làm ruông Thôn 1, Vạn PhÚC Chú hộ 

25o Phạm Thi Thúy Ngân 13/01/2004 x K̇ Làm niông Thôn 1, VạnPhúC 

251 PhạmThiĐào 21/5/1982 x ̇ Làmruộng Thônl,V~PhÚC 

252 Vũ Văn Hoàn 15/5/1974 ~ Kinh Làm ruộng Thôn 1, VạnPhúc Chú hộ 

253 Nguyên Thị Phượng l/l/l976 ~ K̇ Làm ruông niôn 1, Vạn PhÚC 

254 Phạm Văn Trí 9/10/1977 ~ K̇ Làm ruông ~iôn 1, V~ Phúc Chủ hộ 

255 Phạm Thi Mơ 9/3/1977 x K̇ Làm ruông Thôn l, Vạn PhÚC 

256 NguyênThiKhuê 26/6/1955 ~ K̇ Làmruộng Thônl,VạnPhúc Chúhộ 

257 NguyễnVăn Hưc~g l2/10/1989 ~ ̇ Làmruông Thônl,VạnPhÚC 

258 Nguyễn Đức Quảng 19/5/1981 ~ K̇ Làmruông Thôn l, VạnPhúc Chú h~ 

259 Phạm Thi Hợi 21/06/1983 x K̇ Làmiuộng Thôn l,VạnPhÚC 

260 Phạm Văn Cánh 15/6/1974 ~ K̇ Làm ruộng Thôn 1, Van PhÚC Chủ hộ 

261 Phạm Thi Thám 2/l0/1978 x ̇ Làmruộng Thôn 1, V~PhÚC 

262 Phạm Văn Tình 28/3/1995 x K̇ Làm ruông Thôn l, Vạn PhÚC 

263 Phạm Thi Hồng Ngoc 10/6/1999 x K̇ Làm ruông Thôn 1, Vạn PhÚC 

264 Nguyên Văn Chanh 6/4/1960 ~ Kinh Làm ruông Thôn 1, Vạn Phúc Chủ hộ 

265 Vũ Thi Nhung l 6/6/196 l ~ ̇ Làm ruông ~ôn 1, Vạn PhúC 

266 NguyênVăn Trứ 9/2/1992 x Tày Làmruông Thônl,VạnPhÚC 

267 Phạm Văn Đạt 25/9/1994 x K̇ Làm ruông Thôn 1, Vạn PhÚC 

268 Nguyên Thi Lan 12/6/1996 x ̇ Làmruộng 1~ôn l,VạnPhúC 

269 Phạm Văn Khuê 29/6/1977 ~ K̇ Làm niộng Thôn l, Vạn Phúc Chú hộ 

~·~o Nguyễn Thị Lụa 20/12/1976 x K̇ Làm ruông Thôn 1, Vạn PhúC 

271 Phạm Văn Khương 5/9/2005 ~ ̇ Làmruông Thôn l,VạnPhÚC 

272 Vũ Văn Thiệp 31/3/1997 ~ ~mh Làm ruông Thôn 1, Vạn Phúc Chủ hộ 

2'73 Nguyễn Thị Hòe 13/11/1998 x K̇ Làmruộng Thôn l,VạnPhÚC 

274 Phạm Văn Tấn 7/6/1993 ~ ̇ Làmruông Thôn 1, Vạn PhÚC 

27:5 Đào Thị Kim Thoa 4/4/1996 x K~h Làm ruông Thôn 1, Vạn PhÚC 

276 Nguyên Văn Hòa 30/5/1985 ~ ̇ Làm ̇ông Thôn 1, V~ Phúc Chủ hộ 

2́7 Nguyễn Thi Miến 5/10/1985 x Kinh Làm ̇ông Thôn ị Van PhÚC 

278 Tràn Văn Sai 1/1/1955 ~ K̇ Làm niông Thôn l, Vạn Phúc Chù hộ 

279 Phạm Thi Huệ 16/7/1957 x K̇ - Làmruộng Thôn l,VạnPhÚC 

280 Trần Văn Đủ 2/1/1984 ~ Kinh Làm ruông Thôn l, V~ PhÚC Chủ hô 



281 Nguyễn Tl' ~ ~~~~~~~!~85 x Kinh Làmruộng Thôn l,VạnPhúC 

282 TrầnVănj~~· ~~~~~~ ~~ Ị~~1953 ~ Kinh Làmruộng Thônl,VạnPhúc Chúhộ 

283 VÛ Thi Hò~~:,~~~~ 1951 x K̇ Làmniông Thôn l,VạnPhÚC ~ ' 

284 LêThịNgoại ~'\~~~~~' /1961 ~ K̇ Làmniộng Thônl,VạnPhúc ~ ~hủhộ 

285 Lê Đức Ngai 8/12/1964 ~ K̇ Làṁộng Thôn 1, VạnPhúc Chủ hộ 

286 Đoàn Thi Chãn 20/10/1967 x Kinh Làm ruộng Thôn 1, VạnPhÚC 

287 Lê Đức Anh 24/12/1992 ~ K̇ Làmiuông Iliôn 1, VạnPhúc 

288 Phạm Văn VTnh 5/l/l957 ~ K̇ Làmruông Thôn 1,VanPhÚC Chúhộ 

289 Vũ Thi Lệ 6/12/1959 x K̇ Làmruông Thôn 1, VanPhÚC 

290 Phạm Văn Huynh 1/2/1999 x K̇ Làm niông Thôn l, Vạn PhÚC 

291 Phạm Thi Toán 30/6/1953 ~ K̇ Làm ̃ông Thôn 1, Vạn PhÚC Chú hộ 

292 NguyênĐứcLâm 13/1/l961 ~ K̇ Làmruông Thôn1,VạnPhÚC Chúhộ 

293 PhùngThiKh~h 17/3/1958 x Kinh Làmruộng Thôn1,VạnPhÚC 

294 Nguyên Đức Luật 26/7/1988 ~ K̇ Làm ruông Thôn l, Vạn Phúc Chủ hộ 

295 Trần Thị Phương 23/1/1991 x K~h Làmiuông Thôn 1, VạnPhÚC Chú hộ 

296 VÛ Văn Thanh 20/1/1960 ~ K̇ Làmiuông Thôn 1, VạnPhÚC 

297 Phạm Thi Hoa 1/1/1963 x K̇ Làmruông Thôn l,VạnPhÚC 

298 VŨ ~~~ ~~~~ 15/2/1987 X ~̇ ~~~~~Ô~~ ~~°~ ~~ ~~~~~~~ Chủ hộ 

299 Phạm Thi Th~O 15/2/1990 X Kinh Làmruộng Tliôn l, VạnPhúc 

~°° Ph~mThiMy 20/6/1937 X K̇ Làmnlôn~ ThÔnl~V~nPhÚc chủhô 

301 Bùi Thị Gái 1/1/1920 x K̇ Làmniộng Thôn l,VạnPhúC Chủhộ 

302 VũThịHiền 15/2/1952 x Ḱ Lámruông Thônl,VạnPhÚC 

303 Phạm Thị Lụt 3/1/1947 ~ K̇ Làmruông Thôn l, VạnPhúc Chủ hộ 

304 VŨ Văn Khu 5/3/l98l ~ Kinh Làm ruộng Thôn 1, VạnPhÚC Chú hô 

305 Nguyễn Thi Tuyết 20/8/1988 x K̇ Làmruộng Thôn l, V~nPhÚC 

306 Phạm Thị Nam 6/10/1932 x K̇ Làmruông niôn l, VanPhÚC Chú hộ 

307 BùiVănThử 3/8/1973 x Kinh Làmruông Thôn1,V~nPhÚC Chủhộ 

308 Nguyễn Thi Thúy 21/9/1975 x K̇ Làmn~ông Thôn l,VạnPhÚC 

309 Phạm Thi Bé 20/12/1953 x K̇ Làmruông Thôn l, VạnPhÚC Chú hộ 

3 io Phạm Công Thế 30/4/1984 ~ K̇ Làmruộng Thôn 1, V~PhÚC Chủ hộ 

31 i Phạm Thi Tình 20/5/1988 x K̇ Làṁông Thôn l, VạnPhÚC 

312 Phạm Thanh Bình 19/2/1951 ~ K̇ Hưutrí Thôn l,VạnPhÚC Chúhộ 

313 Vũ Thi Nhớn 6/5/1954 x Kinh Hưu trí Thôn l, Vạn PhÚC 

314 VÛ Thi Thúy 1/10/1959 x Kinh Làmruông Thôn l,VạnPhúc Chúhộ 

315 Trần Văn Nam 29/4/1985 x K̇ Làmruông Thôn l, Van Phúc Chủ hộ 

316 Vũ ThiNhớ 27/7/1987 x K̇ Làmruông Thônl,V~nPhÚC 



~~~~!~i~~ ng 8/1/1937 x Kinh Hưu,~í Thô;il,vạnPbúc 

31~ ',ị~hị~ 15/3/1957 x K̇ Làmruông Thônl,VạnPhÚC 

319 Phạm Thi Nhung 20/9/1958 x Kinh Làmruông Thôn 1, VạnPhÚC Chú hộ 

320 Phạm Văn Toán l 1/5/1992 x Kinh Làm ruộng Thôn l, Vạn PhÚC 

32i Nguyễn Thi Oanh 18/2/1996 x Kinh Làmruông Thôn l, VạnPhÚC Chú hộ 

322 Phạm Văn Nghiệp 21/4/l971 ~ Ḱ Làmruông Thôn 1, VạnPhÚC 

323 Phạm Thi Gấm 20/8/1973 x Kinh Làm ruông Thôn 1, Vạn PhÚC 

324 Phạm Văn Cơ 7/6/1994 ~ Kinh Làm n~ộng Thôn 1, Vạn PhÚC 

325 Phạm Thi Nga 4/5/l998 x K̇ Làm ruông Thôn l, Vạn PhÚC 

326 Phạm Thị Ngoc 28/8/1999 ~ K̇ Làmruộng Thôn 1, VạnPhúc Chủ hộ 

327 Phạm Văn Đát 2/10/l967 x Kinh Làmn~ng Thôn 1, VạnPhÚC 

328 Phạm Thi Hướng 9/12/1969 x Kjnh Làmniộng Thôn l,VạnPhÚC 

329 PhạmVănĐáng 27/3/l995 x Kinh Làmruông Thônl,VạnPhÚC 

330 Phạm Xuân Trường 20/10/1947 ~ Kinh Hưu úi Thôn l, V̇1 Phúc ' Chủ hộ 

33 i Vũ Thi Thích 4/4/1953 ~ K̇ Làm ruộng Thôn 1, Vạn PhÚC 

332 Phạm Văn Yêu 24/7/1982 ~ K̇ Làm ruộng Thôn 1, Vạn Phúc Chú hộ 

333 Nguyên Thi Khuyên 28/6/1989 x K̇ Làmruông Thôn 1, Vẹn PhÚC 

334 Phạm Thị Thế 2/5/1962 x K̇ Làm ruông Thôn 1, Vạn PhÚC Chú hộ 

335 Phạm Thi Trang 12/10/1982 ~ K̇ Làmruộng 'rhôn l, VạnPhúc 

336 Nguyên Thi Hái Yến 7/8/1997 x K̇ Làm n~ông Thôn 1, Vạn PhÚC 

337 Phạm Văn Trư~mg 10/1/1989 K̇ Làmruông Thôn l,VạnPhÚC 

338 Phạm Văn Nhuệ l9/5/1966 ~ Kinh Làm niông Thôn l, Vạn PhÚC Chủ hộ 

339 Hà Thi Luyến 10/2/1967 x K̇ Làm ruông Thôn 1, Vạn PhÚC 

340 Phạm Văn Dũng 3/10/1990 x Kinh Làm ruông Thôn l, Vạn PhÚC 

341 Phạm Văn Hùng 16/1/1988 ~ Ḱ Làmruông Tliôn 1, VanPhúc Chú hộ 

342 Ngô Thi Lý 12/5/1988 x K̇ Làm ruộng Thôn 1, Vạn PhÚC 

343 VÛ Văn Thực 2/8/1964 ~ K̇ Làm ruộng Thôn 1, Vạn Phúc Chû hộ 

344 Nguyễn Thị Chăm 10/5/965 x K̇ Làmruông Thôn 1, Vạn PhÚC 

345 Phạm Văn Thà 25/7/1993 ~ K̇ Làmruông 'rhôn 1, Vạn PhÚC Chú hộ 

346 Phạm Thi Thủy 6/6/1994 x Kinh Làmniông Thôn l,VạnPhÚC 

347 VŨ Văn Hiện 16/5/1968 ~ K̇ Làmruông Thôn l, VạnPhÚC Chú hộ 

348 Nguyễn Thi Tơ 12/10/1973 x K̇ Làm ruông Thôn 1, Vạn PhÚC 

349 VŨ Thi Tuyền 11/4/2002 ~ K̇ Làmruông Thôn 1, V~PhÚC 

350 Phạm Văn Toan 2/1/l956 ~ Kinh Bênh ḃ 'rhôn 1, Vạn PhÚC Chú hộ 

351 Phạm Thị Hoan 5/10/1960 x Kinh Làmruông Thôn 1,VạnPhÚC 

352 Phạm Văn Giản 7/3/1942 ~ K̇ Hưutri Tliôn l, VạnPhúc Chú hô 



353 PhạmThiBi~ ~~ *1~ ~ x Kinh Hưutrí Thônl,VạnPhúc 

354 Phạm Văn T '~~~~ ~ ~ x Kinh TB Thôn 1, Vạn PhÚC Chủ hộ 

355 PhạmThịDu o~.'~~ ~ 2 x K̇ Làmruông 'Fhônl,V~PhÚC 

356 

~ 

PhạmVănPhiêu 990 ~ Ḱ Làmruộng Thônl,VạnPhÚC ' Chủhô 

~ 357 Lại Thị Gấm 5/12/1993 x K̇ Làmruông Thôn l,V̂PhúC ~~~ 

358 Phạm Văn Thụy 10/5/l960 ~ K̇ Làmruộng Thôn 1, Vạn Phúc Chú hộ 

359 Trần Thi Thuyến 16/7/1963 ~ K̇ Làmruông Thôn l, V~PhÚC 

360 Đào Văn Ngoc 1986 ~ K̇ Làmruông Thôn l, V~PhÚC 

361 Phạm Thi thu Huyền 1987 ~ K̇ Làmruông Thôn l,V~PhÚC 

362 Trần Văn Huỳnh 1/1/1974 ~ K̇ Làmruộng l~ôn l, VạnPhÚC Chủ hộ 

363 Vũ Thi Luyến 15/5/1978 x K̇ Làm ruông niôn l, V~ PhÚC 

364 Trần ThiHảo 11/5/2002 x Ḱ Làmruông Thônl,VạnPhÚC 

365 VŨ Văn Thơm 1/1/1977 x Kinh Làmruộng Thôn l, Vạn PhÚC 

366 Phạm Thị Hương 26/3/1979 x K̇ Làmiuộng Thôn l,VạnPhÚC Chúhộ 

367 Vũ Minh Hiếu 24/8/2000 x Kinh Làm iuộng Thôn 1, Vạn PhÚC 

368 Lê Thi Liên 10/10/1989 x K̇ Làmruông 'rhôn 1, Vạn PhÚC 

369 Phạm Đức Sơn 5/12/1988 ~ K̇ Làmruông Thôn l,VạnPhÚC Chủhộ 

370 PhạmĐứcLâm 4/5/1990 x Kinh Làmniộng Thônl,V~PhÚC 

37l Lê Anh Tú 4/3/l986 x Kinh Làmruộng l~ôn 1,VạnPhÚC Chủhộ 

372 Phạm Thị Thoan 25/7/1991 x Kinh Làm ruộng Thôn 1, V~ P~ÚC 

373 Phạm Văn Đồi 6/5/1994 x Kinh Làmniộng niôn 1, VạnPhúc Chủ hộ 

374 HàThếTân 3/3/l956 ~ K̇ Làm~ộng Thôn1,V~Phúc Chủhộ 

375 Huỳnh Thi MÍền 2/12/1959 x ̇ Làmruộng Thôn l, VạnPhÚC 

376 ĐỖ Việt Anh 2002 x K̇ Làm ruông Thôn 1, Vạn PhÚC 

377 ĐỖ Văn Lúa l975 ~ K̇ Làm ruộng Thôn 1, Vạn Phúc Chủ hộ 

378 NguyênThiThắm 1977 x Kinh Làmiuộng Thônl,V3nP~ÚC 

379 Trần Đình Báo 6/10/1982 ~ K̇ Làmruông Thôn l xãV~PhÚC Chủ hộ 

380 Đào Thị Nguyễn 20/6/l987 x ̇ Làmruộng Thôn 1 xãVạn PhÚC 

381 Lê Văn Đức 2/1/1966 ~ K̇ Làmniộng Thôn l xãVạnPhÚC chủ hộ 

382 BùiThiThu 11/1/1971 x K̇ Lànluộng ThônlxãV~PhÚC 

383 PhùngThịTuyết 6/7/200l x ̇ Làmruông ThônlxãVạnPhÚC 

384 LêThiHạnh 15/04/2004 x K̇ Làmruộng ThônlxãVạnPhÚC 

385 Lê Văn Đoàn 24/9/1993 ~ ̇ Làmruộng 'Fhôn 1 xãVạnPhÚC 

386 LêVănĐộ 8/8/1991 ~ K̇ Làmruộng ThônlxãVạnPhÚC chủh~ 

387 PhạmThịLộc 2/8/1993 x K̇ Làmruông ThônlxãVạnPhÚC 

388 TrầnĐìnhSứ 4/10/1971 ~ ̇ Làmruộng ThônlxãV~nPhÚC Chủhô 



389 ~ ~~ ~'Th~~ 'I~~ 

~ 

7/10/1971 x K̇ Làmruông. Thôn 1 xãVạnPhÚC 

390 ~~ ~ ~. ~ 6/9/2003 x Kinh Làm ruông Thôn 1 xã Vạn P~ÚC 

391 P . 1~Í~~;~ 10/4/1977 x Kmh Làm iuông Thôn 1 xã Vạn PhÚC Chú hộ 

392 Nguyễn ị Lan Phư~~ig 19/4/1984 x Kinh Làm n~ông Thôn 1 xã V~n PhÚC 

393 Lê Văn Hợp 10/1/1974 ~ Kinh Làmruông Thôn 1 xãVạnPhÚc Chủ hộ 

394 Phùng Thị Nhu 5/5/1979 ~ ̇ ̇ niông Thôn 1 xã Vạn PhÚC 

395 Phạm Thi Du 20/10/1971 ~ K̇ Làm ruông Tliôn 1 xã V~n PhÚC Chú hộ 

396 Phạm Thị Phư(~ig Liên 26/09/1999 x Kinh Làm nlông Thôn 1, V~ P~ÚC 

397 ĐỖ Thi Huế 27/1/1945 x Kjnh Làm ruông Thôn 1 xã Vạn PhÚC Chú hộ 

398 Lê Văn Thám 27/9/1983 ~ K̇ ̀niông Thôn 1 xãV~PhÚC Chú hộ 

399 Vũ Thị Duyên 16/6/1985 x Kinh Làm ruông ~iôn 1 xã Vạn PhÚC 

400 Phạm Văn Thanh 2/5/1974 ~ Kinh Làm ruông Thôn 1 xã V~n PhÚc Chủ hộ 

401 Đào Thi Lan 24/11/1973 x K̇ Làm niông Thôn 1 xã Van PhÚC 

402 Phạm Văn Kiên 28/03/1998 x K̇ Làm niông Tliôn 1, V~ PhÚC 

403 Phạm Thi Thu 28/02/2004 x K̇ Làm ruông Thôn 1, Vạn PhÚC 

404 Phạm Văn Súy 2/1/1969 ~ Kinh Làm n~ông Thôn 1 xã V~n PhÚc Chú hộ 

405 Phùng Thi Phượng 4/11/1978 x Kinh Làm nlông Thôn 1 xã Vạn PhÚC 

406 Phạm Văn Tuấn 19/5/1993 x Kjnh Làm ruông Thôn 1 xã Vạn PhÚC 

407 Phạm Văn Toản 19/4/1995 x K̇ Làm ruông ´niôn 1 xã Vạn PhÚC 

408 Phạm Văn Quý 4/5/1964 x Kinh Làm ruông Thôn 1 xã V~ PhÚc Chú hộ 

409 Phạm Thi Nhạ 4/5/1964 x Kinh Làm ruông Thôn 1 xã Vạn PhÚC 

4io Phạm Văn Đê 1/1/1996 ~ Kinh Làm ruông Thôn 1 Xã V~n PhÚC Chủ hộ 

411 PhạmVănS(~i 23/4/l994 ~ K̇ Làmniông ThônlxãVạnPhÚC Chúhộ 

412 Cao Thi Tươi l4/4/1998 x Kinh Làm ruông Thôn 1 xã Vạ1 PhÚC 

413 Nguyễn Thi Lẫm 22/6/1951 x Kinh Làm ruông Thôn l xã VanPhÚC Chù hộ 

414 VÛ Văn Đạo 23/1/1986 ~ K,nh Làm ruông Thôn 1 xã Vạn PhÚc Chú hộ 

415 BùiThiThu 20/4/l989 x Kinh Làmruông ThônlxãVạnPhÚC 

416 VÛ Văn Thụ 15/5/1965 ~ Kinh Làm ruông Thôn l xã V~ PhÚc Chú hộ 

4l7 PhạmThiBán 10/1/1967 x K̇ Làmn~ông Thôn1xãV~nP~ÚC 

418 Vũ Văn Thinh 20/6/1991 x KÍnh Làmruông 1~ôn l xãVạnPhÚC 

419 VÛ Văn Vượng 18/1/1994 x Kinh Làmruông Thôn l xãVạnPhÚC 

4.20 Đinh Thi Huyền 3/4/1996 x K̇ Làm ~uông Thôn 1 xã Vạn PhÚC 

421 Vũ Thi Thắm 5/10/1986 x Kjnh Làm ruông Thôn 1 xã V~ PhÚc Chú hộ 

422 Nguyễn Thi Nhan 1947 ~ Kinh Làm niông Thôn 1 xã Van PhÚC Chú hộ 

423 Nguyên Thi Dung 10/6/1985 ~ Kjnh Làmruông Thôn 1 xãVẹnP~ÚC 

424 PhạmVănCộng l2/5/1946 ~ K̇ Làmruông Thôn1xãVạnPhÚC Chúhô 



~~~Í~~~~~ 

' 425 Nguyên Thi ~~~ .~ 1~1~6 ~ K̇ Làm niông Thôn 1 xã Van PhÚC 

426 VŨ Văn Tuâ ~ ~~ ~. ~ ~~~ ~ K̇ Làm ruông '~iôn l xã V~ PhÚc Chủ hộ 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

x ~ ~ ~ ~ l xã 

Vạn~ ~ 

ọ' 

428 Vũ Văn Tuấn ''' ~' ' ọ ' 000 x Kinh Làm ruộng Thôn 1 xã Vạn Phú~ 

429 VũVănLâm 25/3/2003 x K̇ Làmruông ThônĺV~Phúé ~ 

430 VÛ Văn Đảm 19/1/1950 ~ K̇ Làmniộng Thôn 1 xãV~PhÚC Chủ hộ 

431 Nguyễn Thi Luật 3/2/1953 x K̇ Làmniông Thôn 1 xãVanPhÚC 

432 VŨVăn Bảo 7/8/1980 ~ K̇ Làmiuộng ThônlxãV~nPhÚC Chủhộ 

,4.33 Trương Thi Bầu 21/10/1985 x Kinh Làm niông Thôn 1 xã V~n PhÚC 

434 Vũ Thi Thư 19/08/2005 x K̇ Làmruông Thôn l xãVẹnPhÚC 

435 Vũ Văn Hoàn 7/7/1984 ~ K̇ Làmruông Thôn l xãVanPhÚC Chủhộ 

436 VŨ Văn Bộ 18/12/2003 ~ Ḱ Làm ruộng Thôn l xã Vạn PhÚC 

437 Trương Thi Nga 27/10/1984 x Kinh Làm ruông Thôn 1 xã Vạn PhÚC 

4.38 PhạmThiChạnh 22/l0/1959 x Kmh Làmruông ThônlxãVanPhÚc Chủhộ 

439 VŨ Xuân Thoảng 1/5/1983 ~ Kinh Làm ruộng Thôn 1 xã V~ PhÚC Chủ hộ 

4.4.0 Nguyễn Thi Luyến 12/9/1983 x Kinh Làṁông Thôn l xãV8nPhÚC 

441 Lê Thi Bền 16/8/1962 x Kinh Làm ruộng Thôn 1 xã V~ PhÚc Chủ hộ 

442 VũVănĐáng 23/8/l987 ~ K̇ Làmiuông ThônlxãVạnPhÚC 

443 Vũ Văn Chính 27/7/1985 ~ Kinh Làmruông Thôn l xã VanPhÚc Chû hộ 

444 PhạmThịPhiến 28/l0/l987 x K̇ Làmniộng Thôn1xãVạnPhÚC 

445 Vũ Thi Miên 18/6/1936 ~ Kinh Làm ruông Thôn l xã Vạn PhÚC Chủ hộ 

446 Phạm Văn Khá 20/6/1963 ~ K̇ Làm niông Thôn 1 xã V~ PhÚC Chú h~ 

447 Phạm Thi Chư 25/4/1967 x Kinh Làmruông Thôn l xãV~P~UC 

448 Phạm Văn Khương 25/7/1988 ~ K̇ Làm ruộng 'rhôn 1 xã Vạn PhÚC Chủ hộ 

449 Hà Thi Hương 9/11/1987 x Kinh Làmruộng Thôn l xãVanP~ÚC 

450 Phạm Thị Thu Trang 26/11/1987 ~ K̇ Giáoviên Thôn l xãVan PhÚC Chủ hộ 

45 i Vũ Văn Duẫn 19/5/1962 x Kinh Làm niông Thôn l xã VanPhÚC Chủ hộ 

452 Phạm Thi Bùi 7/4/1956 x Kinh Làmruông Tl,ôn l x~VạnPhÚc 

453 Vũ Văn Năng 7/4/1992 x KÍnh Làm niông Thôn 1 xã Van PhÚc Chủ hộ 

454 ĐỖThiHằng 30/7/l990 x Kinh Làmruông ThônlxãVạnP~ÚC 

455 VŨ Van Tự 20/8/1978 x Kinh Làmruông Thôn l xãVạnPhÚC 

456 VŨ Văn Tuân 6/7/l974 ~ K~h Làmruông 'rhôn l xãVanPhÚC Chủ hộ 

457 Phạm Thi Huề 10/12/1978 x Kinh Giáoviên Thôn l xãV~~~ÚC 

458 VŨThiHàPhương 14/6/1999 x K̇ Làmruông ThônlxãV~nP~ÚC 

459 VŨ Văn Tuệ 8/2/1954 ~ K̇ Làm n~g Thôn 1 xã Vạn PhÚC Chủ hộ 

460 PhạmThiThấn 8/3/1958 x K̇ Làmruông ThônlxãVạnPhÚC 



4 ~~ ,,~ó ' ,~ 9/4/l982 x KÍnh L~̇ộng Thôn1~VạnPhúc Chúhộ 

462 . ~ . 20/8/1984 x K̇ Làm ̇ộng ~ôn 1 xã Vạn PhÚC 

463 VŨ Van Tuyên 10/9/1984 ~ Kinh Làm ruộng Thôn 1 xã Vạn PhÚC Chủ hộ 

464 Phạm Thi Sinh 10/10/1984 x Kinh Làmruộng Thôn l xãVạnPhUC 

465 Lê Văn Ấn 4/7/l935 ~ K̇ Làmruộng Thôn 1 xãVạnPhÚC Chủhộ 

466 Phạm Thi Mong 19/4/1905 ~ K̇ Làm ruông Thôn 1 xã Van PhÚC 

467 Lê Văn Thế 10/1/1976 ~ ~̇ Làm ruộng Thôn l xã Vạn PhÚC Chú hộ 

468 Lê Văn Scm 26/08/2004 ~ K̇ Làm ruộng Thôn l xã Vạn PhÚC 

469 PhạmThiPhư~~~g 9/5/1981 ~ Kinh Làmruộng Thôn1xãVạnPhÚC 

470 Phạm Văn Tạo 3/2/1970 ~ ̇ Làmruộng Thôn l xãVạnPhÚC Chủ hộ 

471 Vũ Thi Mạ 20/5/1972 ~ K̇ Làm ruộng Thôn 1 xã Vạn PhÚC 

472 Phạm Văn Đoán 7/12/1966 ~ Kinh Làm ruộng Thôn 1 xã Vạn PhÚC Chú hộ 

4.73 Phạm Thị Hiến 20/12/1966 x Kinh Làm ruông Thôn 1 xã Vạn PhÚC 

474 Phùng Văn Duy 8/5/1958 ~ ~̇ Làmruông Thôn 1 xãVạnPhÚC Chủ hộ 

475 Phạm Thi Tươi 1/1/1963 ~ ~,nh Làmruộng Thôn l xãVạnPhÚC 

476 Phùng Văn Quân 7/9/l992 ~ Kinh Làmniộng Thôn l xãVạnPhÚC 

477 LêThiLinh 15/l2/1999 x ̇ Làmn~ng ThônlxãV~PhÚC 

478 PhùngVăn Luân 25/5/1989 ~ K̇ Làmruộng ThônlxãVạnP~ÚC 

479 Vũ Văn Tuán 1/2/1993 ~ ~̇ Làm ruộng Thôn 1 xã Vạn PhÚC Chủ hộ 

,~.~o Nguyễn Thị Điệp 16/9/1993 x K̇ Làmruộng Thôn l xã VạnPhÚC 

481 Vũ Văn Th(~n 3/1/l982 ~ K̇ Làmruộng Thôn l xãVạnPhúc Chủhộ 

482 Đào Thi Dùng 20/5/1985 ~ K̇ Làmruông Tliôn l xãVạnPhÚC 

483 Lê Văn Trinh 15/8/1956 ~ ~̇ Hưuứí Thôn 1 xãVạnPhúC Chủ hộ 

484 Trần Thi Yên 2/12/1958 x KÍnh Làmruộng Thôn l xãVạnP~ÚC 

485 Lê Thị Ly 9/1/1985 ~ K̇ Làm ruộng Thôn 1 xã Vạn PhÚc Chủ hộ 

486 Lê Văn Thịnh 8/8/1982 ~ ~̇ cánbô Thôn 1 xã VạnPhúc Chú hộ 

487 Phạm Thi Xây 4/8/1985 x Kinh Giáoviên Thôn l xãVạnP~ÚC 

488 VŨ Văn Chè 20/10/1947 ~ K̇ Làmruông Thôn1xãVạnPhÚc Chúhộ 

489 PhạmThịĐệm 2/1/1949 ~ K̇ Làmruộng Thôn1xãV~PhÚC 

490 Vũ Văn Quảng 9/8/1970 ~ K̇ Làm ruộng Thôn 1 xã V~ PhÚC 

491 Nguyễn Thi The l7/5/1973 ~ ~̇ Làmruông Thôn 1 xãVạnPhúc Chú hộ 

492 Vũ Thi Kiều Trang 6/4/2001 ~ K̇ Làmruông Thôn l xãVạnPhÚC 

493 Vũ Van ĐÔ 1/1/1957 ~ K̇ Làmruộng Thôn 1 xãVạnPhÚC Chú hộ 

494 Phùng Thi ~n 20/1/1963 x ̇ Làmniộng Thôn 1 xãVạnPhÚC 

495 Vũ Văn NgỌc 6/6/1994 ~ Kinh Làm niộng Thôn 1 xã Vạn PhÚC 

496 VŨ Văn Quý 2/8/1988 ~ K̇ Làm ruông Thôn 1 xã Vạn PhÚc Chú hô 
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49~ Hoàng T ị ̇'· '~ ''~~ ~. . 1984 x ̇ Làmruông Thôn 1 xãVạnPhÚC 

498 Đào Vă]IÍ~ ~~ ~ ~~ ~j~ ~ 962 ~ K̇ Làmruông Thôn l xãV~PhÚC Chủ hô 

~ 499 VŨThi~~ ọ~~~~>~ ~ x K̇ Làmniông ThônlxãVa~ị?húc ~ 

500 ĐàoVăn ~~ ~·:·- c~ /9/1985 ~ K̇ Làmiuộng ThônlxãVạn'Phúc .~~~chủhộ' 

501 Nguyên Thị Dung 26/6/1986 x Kmh Làmniộng Thôn l xãVạnPhÚC 

502 Phạm Thị Lẽ 1938 x K̇ Làmniông Thôn l x~Vạn PhÚC Chủ hộ 

503 Nguyễn Năng Lề 1/4/1968 ~ K̇ Làmniộng Thôn l xãVạnPhÚC Chủ hộ 

5o4. Vũ Thi Thám 10/10/1969 x K̇ Làmruông Thôn l xãV~PhÚC 

505 NguyễnThiHồngHảo l7/05/2003 x K̇ Làṁộng ThônlxãV~PhÚC 

506 NguyễnThuHà 17/05/2003 x K̇ Làmn.iông ThônlxãV~PhÚC 

507 Nguyễn Năng Chi 20/1/1982 ~ Kinh Làmruông Thôn 1 xãVanPhÚC Chú hộ 

508 PhạmThịTuyết 13/10/1984 x Kinh Làṁộng ThônlxãV~P~ÚC 

509 Nguyễn Năng Tiệp 27/7/2002 x Kinh Làm niộng Thôn l x~ V~ PhÚC 

5io NguyễnNăng Đinh 5/7/1957 x Kinh Làmruông Thôn 1 xãVạnPhÚC chủhộ 

5ii Phạm ThiHao 9/101956 x K̇ Làmruộng ThônlxãVạnPhÚC 

512 Nguyên Năng Thứ 10/10/1988 ~ K̇ Làm nịộng Thôn 1 xã Vạn PhÚC chủ hộ 

513 Nguyễn Thi Thu Huyền 14/4/1988 ~ K̇ Làmruông Thôn l xãVạnPhÚC 

5i4 ĐỖ Văn Tính 3/3/1970 ~ Kinh Làmruông Thôn l xãV~PhÚC Chúhộ 

515 Nguyễn Thi Nhung 5/l l/l973 x K̇ Làmruông Thôn 1 xãV~nPhÚC 

516 ĐỖ Văn Nhanh 20/1/1993 ~ Kinh Làmruông Thôn l xãV~PhÚC 

5l7 ĐỖHỒngQuân l/12/1996 x K̇ Làmruông ThônlxãVạnPhÚC 

:518 BùiThiThắm l8/5/1999 x Kinh Làm~ ThônlxãVạnPhÚC 

519 Đặng Thị C;âi 5/11/1931 x Kinh Làm ruông Thôn 1 xã V~ PhÚC Chủ hộ 

520 ĐỖ Văn Biền 3/l0/1960 ~ K̇ Làṁộng Thôn 1 xãVanPhÚC Chûhộ 

521 Bùi ThiNgần 6/6/1970 x K̇ Làmruộng ThônlxãVạnPhÚC 

522 TrầnĐìnhHoạt 25/8/1985 ~ Kinh Làmruông ThônlxãVạnPhÚC Chủhộ 

523 NguyễnThiPhưc~g 19/1/1990 x K̇ Làmruộng ThônlxãVanPhÚC 

524 Trần Đình Bính 20/6/1956 ~ K̇ Làmniông Thôn 1 xãVạn PhÚC Chú hộ 

525 PhạmThiMàng 20/5/1957 x K̇ Làmniộng ThônlxãV8nPhÚC 

526 PhạmĐìnhKhắng 2/1/1938 ~ Kinh Làmniông ThônlxãVạnPhÚC Chủhộ 

527 ĐỖ Thi Năm l 7/10/1952 x K̇ Làm ruông Thôn 1 xã Vạn PhÚC 

528 PhạmThịThía 23/05/1982 x K̇ Làmruông ThônlxãVạnPhÚC 

529 Bùi Thị Phương 10/1/2002 x Kinh Làmruông Thôn l xãVạnPhÚC 

530 Phạm Văn Cảnh 15/06/l974 ~ K̇ Làmn.iộng Thôn 1 xãVanPhÚC Chủ hộ 

531 Phạm Thi Thắm 2/10/1976 x K̇ Làmruông niôn l xãVạnPhÚC Chủhộ 

532 Phạm Văn Tình 28/01/1985 x ̇ Làmruông ThônlxãV8nPhÚC 
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5 ~~ ~ ~~~i~ 1/6/1999 x K̇ Làm niông . rnôn 1 xã Van PhÚC 

53~~ ~~..~ ~~ ' l/1/1928 x K̇ Làm ruông Thôn l xã Vạn PhÚC Chú hộ 

535 ~~.·~Iynh 5/6/1968 ~ ~~h Làmruông ThônlxãVạnPhÚC Chúhộ 

536 Bùi Thi Luyến 18/10/1972 x Kmh Làmruông Thôn l xãṼ1 P~ÚC 

537 Trầ.n Thi Hưcmg Giang 4/12/2003 ~ Kinh Làm ruông Thôn 1 xã Vạn PhÚC 

538 Trần Đình Quyền 15/7/1992 ~ K̇ Làmruông Thôn l xãV~PhÚC Chúhộ 

539 Đinh Thi Kim Tuyến 11/11/1993 x K̇ Làm ruông Thôn 1 xã Vạn PhÚC 

540 Trần Đình Sự 20/07/1974 ~ Mường Làm niông Thôn l xã Vạn PhÚC Chủ hộ 

541 Nguyên Thi Hái 5/2/1974 x Kjnh Làm niông Thôn 1 xã V~n PhÚC 

542 Trân Đình Phong 23/10/1998 ~ ̇ ̀ ruông Thôn 1 xã Vạn PhÚC 

543 Vũ Thi Loan 6/5/2001 x K̇ Làm ruông Thôn 1 xã V~ PhÚC 

544 Nguyễn Năng Triền 15/2/1972 ~ ~̇ Làm iuộng Thôn 1 xã V~n PhÚC Chủ hộ 

545 Lưu Thi Loan 26/7/1979 x ~̇ Làmruông Thôn 1 xã Vạn PhÚC 

546 Nguyễn Năng Sáng 26/09/2003 ~ K̇ Làm ruông Thôn 1 xã V~ PhÚC 

547 VŨ Văn Dệ 5/4/1962 ,, ~̇ Làm ruộng Thôn 1 xã Vạn PhÚC Chủ hộ 

54.8 Nguyễn Thị Tuyền l/1/1966 x K̇ Làmruộng Thôn 1 xãVạnPhÚC 

549 Vũ Văn Diềm 9/6/1986 ~ K̇ Làm ruông Thôn 1 xã Vạn PhÚC Chủ hộ 

550 Quách Thị Sự 18/2/1980 x Mường Làm iuộng Thôn l xã Vạn PhÚC 

551 Trần Đình Lư(~ig 15/10/1960 ~ ́ Làm ruông Thôn 1 xã V3n PhÚC Chủ hộ 

552 VÛ ThịHoa 5/10/1953 x Kinh Làmruông Thôn1xãV8nP~ÚC 

553 NguyễnThiHư~~g 19/08/1994 x ̇ Làmruông ThônlxãV~̇PhÚC 

554 Trần Đình Khiêm 20/1/1992 ~ ~̇ ̇ iuộng Thôn 1 xã Vạn PhÚC 

555 Phạm Văn Túc 3/11/1956 ~ K̇ Làm niông Thôn 1 xã Van PhÚc Chú hộ 

556 Phạm Văn An 4/6/1987 ~ K̇ Làm ruông Thôn 1 xã Van PhÚc Chú hộ 

557 Đoàn Thị Hiện 3/5/1990 x K̇ Làmruông Thôn 1 xãVạnPhÚC 

558 Đoàn Văn Chồi 12/11/1970 ~ ~̇ Làmruông Thôn l xãVanPhÚC Chủ hộ 

:559 Vũ Thi Liễu 7/6/1972 x K̇ Làmruông Thôn l xãV~PhÚC 

560 Đoàn Văn Điểu 20/4/1977 ~ ̇ Làm ruông Thôn 1 x~ V3n PhÚC Chú hộ 

561 Phạm Thị Chiên 23/12/1979 x K̇ Làmniông Thôn l xã Vạn PhÚC 

562 Đoàn Văn Minh 13/09/2003 x Kinh Làmn~ông Thôn l xã Vạn PhÚC 

563 Đoàn Văn Điến 7/5/1999 ~ K̇ Làm ruộng Thôn 1 xã Vạn Phúc Chủ hộ 

564 Phạm Đình Hấu 20/6/1954 ~ ̇ Hưu tó Tliôn 1 xã Vạn Phúc Chú hộ 

565 Phùng Thi Nâng 8/2/1959 ~ ̇ Làmruông Thôn 1 xãV~P~ÚC 

566 Đào Văn Huynh 8/10/1991 ~ K̇ Làm ruông Thôn 1 xã Van PhÚC Chú hộ 

567 Nguyễn Năng Phư~~ig 24/6/1984 ~ ~̇ Làm ruông Thôn 1 xã Vạn PhÚC Chù hộ 

568 ĐỖThịNăm 16/2/1987 x K̇ Làmruông ThônlxãV~nPhÚC 



569 PhạmHữuT ~7 ~ ·~~~ ~]Ịi~~ x Kinh Làmruộng Thôn1xãV~PhÚc Chủhộ 

570 PhạmThỉ ~ _ ~~ ~~~ 46 x Kinh Làmruông ThônlxãV~ỌPhÚC 

571 Phạm Hữu Đạ ~'~,. ~~~~ ~ 7 ~ K̇ Làm ruộng Thôn l xã Vạn PhÚC Chú hộ 

5·72 x K̇ Làmruộng Thôn 1 xãV~PhÚC Nguyễn Thi Huệ 2/1978 

573 PhạmHữuĐoàn 16/09/2000 x Kinh Làmruộng l~ônlxãV~PhÚC 

. 

5·74 Phạm Thi Hàng 15/03/2005 x K̇ Làmruông Thôn l xãVanPhÚÓ 

575 Phạm Hữu Huỳnh 3/2/1970 ~ Kinh Làmruông Thôn 1 xãVanPhÚC Chủhộ 

576 PhạmThiMong 2/1/1971 x K̇ Làmn~ộng ThônlxãVạnPhÚC 

577 PhạmHữuNgh~a 1/2/2006 x Kinh Làmruông T~ônlxãVanPhÚC 

578 Phạm Thi Ngoan 14/8/1994 x Kinh Làmruộng Thôn l xãV~P~ÚC 

579 PhạmVănHắc 18/l/l973 ~ KÍnh Làmruông ThônlxãV8nPhÚC Chủhộ 

580 Phạm Thi Thúy 1/1/1974 x K̇ Làmruộng Thôn l xãV8nPhÚC 

581 Phạm Văn Huy 9/12/1999 x Kinh Làmruộng Thôn l xãVanPhÚC 

582 LạiThịQuyên 9/4/2001 x Kinh Làṁộng ThônlxãV~P~ÚC 

583 ̇hạm Văn Phương 15/7/1979 ~ Kinh Lámruộng Thôn 1 xãVanPhÚC Chủhộ 

584 PhạmThiHợp 5/10/1955 x Kinh Làmruộng ThônlxãV~3nPhÚC Chúhộ 

585 Phạm Văn Phê l 1/1/1983 x Kjnh Làmniông Thôn 1 xãVạnPhÚC Chủhộ 

586 VUThịLiu 7/8/1994 x Kinh Làmniộng ThônlxãVanP~ÚC 

4=87 Đỗ Thi Thuế 3/1/1950 x Kinh Làm ruông Thôn l xãVạn PhÚC Chủ hộ 

588 Phạm Văn Hà 20/3/1984 x Kinh Làmruộng Thôn l ́VanPhÚc Chúhộ 

589 Tràn Thị Diu 24/12/1987 x Kinh Làmruộng Thôn 1 xãV~P~ÚC 

590 Phạm Thi Lan 28/2/1987 x Kinh Làmruông Thôn l xãVanP~UC 

591 Đào Văn Tuyên 25/10/1984 ~ Kinh Làm ruông Thôn 1 xã V~ PhÚc Chú hộ 

592 Đào Thi Tú Uyên 7/3/20 l 5 x Kinh Làm ruông ~ôn 1 xã V~ P~ÚC 

593 Đoàn Văn Chon 5/10/1972 ~ Kinh Làm ruông 'rhôn l ́ Vạn PhÚC Chủ hộ 

594 Phạm Thị Thiện 4/5/1974 x Kinh Làmnlộng Thôn l xãVạlPhÚc Chú hộ 

595 Đoàn Văn Phong 15/6/200 l ~ Kinh Thưongbinh Thôn 1 xã V~ PhÚC Chủ hộ 

596 Đoàn Văn Phương 24/7/1993 ~ K̇ Làṁộng Thôn l xãV~P~ÚC 

597 VŨThịĐ(~i 1/1/1923 x K̇ Làmruông ThônlxãV8nPhÚC 

598 Phạm ThiMùi 1/1/1963 ~ K̇ Làmruông ThônlxãVạnPhÚC Chủhộ 

599 Đào Văn Đề 1/1/1954 ~ Kinh Làm niông Thôn 1 xã Vạn PhÚC Chủ hộ 

600 Đào Thi Ngừng 1/1/1954 x Kinh Làmiuộng Thôn l xãVanPhúc 

601 ĐàoVăn Quyên 6/10/1988 x K̇ Làmruông ThônlxãV~PhÚC 

602 Phạm Văn Tân 5/8/1959 x Kinh Làm ruộng Thôn 1 xã V~n PhÚC Chú hộ 

603 Nguyễn Thi Yên 3/2/1964 x K̇ Làmruông Thôn l xãVanPhÚC 

604 Phạm Văn Tam 3/6/1995 x Kinh Làmruông Thôn l xãV~nPhÚC 



605 ~~~~~~i~~~~~~Í 12/4/1989 x Kinh Làmruôn~ ThônÍxãV~nPhÚC 

606 · ~ ~~~7 Õ 2/10/1972 x Kinh Làm ruông Thôn 1 xã V~ PhÚc Chú hộ 

607 N ~~ ~~ ~~ 9/2/1974 x Kinh Làmruông ThônlxãV~nP~ÚC 

608 Nguyên ! Sen 17/5/1988 x Kjnh Làm ruông Thôn 1 xã Vận PhÚC 

609 Phạm Văn Hào 3/2/1997 x Kinh Làm ,uộng Thôn 1 xã Vạn PhÚC 

610 Phạm Văn Bạt 2/9/1968 x K̇ Làm ruông Thôn 1 xã Van PhÚC Chú hộ 

611 Vũ Thi Kính 5/5/1972 x K̇ Làmruộng Thôn l xãVạnPhÚC 

612 Phạm Văn HÍếu 27/06/2004 x Kinh Làmniông Thôn l xãV~nPhÚC 

613 Phạm Thị Thạo 16/4/1999 x Kinh Làm ̇ộng 'rhôn 1 xã Vạn PhÚC 

614 Phạm Thị Thúy 5/1/1992 x K̇ Làmruông Thôn l xãVạnPhÚC 

615 Phạm Thị Tháo 4/2/1994 x K̇ Làmruông ~ôn l xãVạnPhUC 

616 Nguyễn Thi Nhiên 7/10/1958 x Kinh Làm ruông Thôn l xã V̇1 PhÚc Chú hộ 

617 Phạm Văn Long 14/02/1992 x Kinh Làm niông Thôn 1 xã Vạn PhÚC 

618 Vũ Trung Tứ 6/2/1953 ~ K̇ ̇ ruông Thôn 1 xã V~n PhÚc Chú hộ 

619 Đoàn Thi Tùy 10/5/1950 x Kinh Làmiuộng Thôn l xãVanPhÚC 

620 Đoàn Văn Trung 3/8/1977 ~ Kinh Làm ruông Thôn 1 xã Vạn PhÚc Chú hộ 

621 Vũ Thị Huế 2/6/1982 x K̇ Làmruông Thôn l xãVạnPhÚC 

622 Đoàn Thu Uyên 17/10/2003 x Kinh Làmruông Thôn l xãVanPhÚC 

623 Đoàn Quang NghTa 19/05/2005 ~ K̇ Làm ruông Thôn 1 xã Vạn PhÚC 

624 Phạm Văn Đức 2/11/1940 ~ K̇ Làm ruông Thôn 1 xã Vạn PhÚC Chú hô 

62:- Phạm Thị Cánh 1945 x K̇ Làmruông Thôn 1 xãVạnPhÚc Chú hộ 

626 Phạm Văn Thân 1/1/1979 ~ K̇ Làm niông Thôn 1 xã Van PhÚc Chú hộ 

627 Phạm Thi Hương 29/12/1982 ~ Kinh Làm ruông Thôn 1 xã V~ PhÚC 

628 Phạm Thị Hương Bưởi 24/03/2004 ~ K̇ Làm niông Thôn 1 xã V~n P~ÚC 

629 Phạm Văn Thiết 6/12/1981 ~ Ḱ Làm ruông Thôn 1 xã Vạn PhÚC Chủ hộ 

630 Phạm Thị Len 20/1/1984 x K̇ Làm niông niôn 1 x~ Vạn PhÚC 

631 Phạm Văn Hùng 5/5/1968 ~ Kinh Làm ruông Thôn 1 xã Vạn PhÚC Chủ hộ 

632 Nguyên Thi Luyên 7/12/1975 x K̇ Làmruông Thôn l xãVạnPhÚC 

633 Phạm Thị Băng 26/11/2001 x K̇ Làmniông Thôn 1 xãVó3nP~ÚC 

634 Phạm Văn Sao 20/4/1929 ~ K̇ Làm ruông Thôn 1 xã Vạn PhÚc Chú hộ 

635 Lê Thi Chiến 1/1/1945 x K̇ Làmruông Tliôn l xãV~PhÚC 

636 PhạmVănTiến 17/2/1955 ~ K̇ Làmruông ThônlxãVạnPhÚC Chúhộ 

637 PhạmThịThiện 15/7/l966 x Kinh Làmniông Thôn1xãVạnPhÚC 

638 PhạmVănThái 11/4/1998 ~ K̇ Làmruông ~iônlxãVạnPhÚC 

639 PhạmVănĐáo 16/1/l943 ~ K̇ Làmiuông 'rhônlxãVạnPhÚc Chủhộ 

640 Phạm Thị Nga 25/10/1969 ~ K̇ Làm ruông Thôn 1 xã Vạn PhÚc Chú hô 



641 Nguyễn T~~~~~~~~~ ~ /1983 x Kinh Làmruông Thôn l xãVạnPhÚC 

642 PhạmTh~~ti~ ~~~ .~~~~953 
· 

*_~, 
·:~· 

~ 

~ 

~ K̇ Làmruông ThônlxãVạnPhÚC chúhô 
. 

643 
*·= 

~ 

i 

PhạmVăÍ~r~~~~~~1969 ~ K̇ Làm~ ~1xãVạnPhúc ~.chúhộ 

644 TrầnThi~~.~~~~~~~/~1973 
:~>· 

x K̇ Làmruông ThônlxãVạnPhúc ~ 

645 

~~~ 

Phạm Văn Tráng~~~~ 17/9/1997 x K̇ Làṁông Thôn 1 xãV~nPhÚC 

646 PhạmThiThanh 22/1l/1999 x K̇ Làmruông ThônlxãV~P~UC 

647 PÍ1ạm Văn Trai 21/10/1993 x K̇ Làm ruông Thôn l xãV8nPhÚc Chủ hộ 

648 Nguyễn Thi Hậu 2/2/1994 x K̇ Làmruông Thôn l xãV̇~P~ÚC 

649 Phạm Văn Vạch Jan-27 ~ Kinh Làm ruông 'niôn l xã Vạn Phúc Chû h~ 

6:-o Phạm Văn Tháng 25/4/1963 ~ K̇ Làmniông 1~ôn l xãVạnPhÚC Chú h~ 

651 Phạm Thi Mai 10/4/1968 x ̇ Làmruông Thôn l x~VạnPhÚC 

652 Nguyễn Thi Ngoc 20/6/1991 ~ Ḱ Làm ruông Thôn l x~ Vạn Phúc Chủ hộ 

653 Đào Văn Chuyên 1/1/1973 ~ K̇ Làmniông Thôn l xãVạnPhÚC Chủ hộ 

654 PhạmThiLiên 4/l0/1982 x K̇ Làmruông ThônlxãVạnPhÚC 

655 Đào Thi Quỳnh 20/5/2000 x Kinh Làmruông Thôn l xãVạnPhÚC 

656 Đào Duy Lại 15/3/1952 x Kinh Làmruông Thôn 1 xãVạnPhÚC Chủ hộ 

657 PhạmThiNụ 20/9/1958 x K̇ Làmruông ThônlxãVạnPhÚC 

658 ĐàoThịHiệp 21/1/l984 x Kinh Làmruông ThônlxãVạnPhÚC 

659 Phạm Văn Bộ 25/5/1959 x K̇ Làmruông Thôn l xãVạnPhÚC Chủhộ 

660 ĐàmThiĐào 10/33/1958 x Kinh Làmruông TliônlxãVạnPhÚC 

661 Phạm Văn Nam 4/8/1986 ~ K̇ Làm ruông Tliôn l xã VạnPhúC Chủ hộ 

662 TrầnThiHương l6/10/l987 x K̇ Làmruông ThônlxãVanPhÚC 

663 Phạm Văn Kiểm l0/5/1973 x K̇ Làmniông 'Ihôn l xãVạnPhÚC 

664. Vũ Thi Khác 3/5/1974 x K̇ Làmruông Thôn l xãVạnPhÚC 

665 PhạmThiVân 20/8/1998 x ́ Lámruông ThônlxãVạnPhÚC 

666 PhạmThiKiều 18/9/2001 x ~̇ Làmruông ThônlxãVạnPhÚC 

667 Phạm Thi Mến 10/1/1966 ~ Kinh Làmruông Thôn l xãVạnPhÚc Chú hộ 

668 Phạm Văn Tin 24/4/1957 ~ K̇ Làmruông Thôn l xãVạnPhÚC Chúhộ 

669 PhạmVănQuyết 3/2/1987 ~ K̇ Làmruông ThônlxãVạnPhÚC 

670 Phạm Văn Thật 10/8/1982 ~ K̇ Làm ruông Thôn l xã VạnPhÚC Chủ hộ 

67l Nguyễn Thi Xiêm 27/10/1988 x K̇ Làmruông ThônlxãV~PhÚC 

672 Phạm Văn Để 3/l0/1946 ~ K̇ Làmniông Thôn 1 xãV̇~PhÚC Chúhộ 

673 PhạmThịBôt 7/2/l948 x K̇ Làmniông Thôn1xãVạnPhÚC 

674 Vũ Thi Phấn 27/3/1986 x Kinh Làm ruông Thôn 1 xã V~ PhÚc Chú hộ 

675 PhùngThiHồngAnh 28/8/l987 x ̇ Làmniông Thôn1xãVạnPhÚC 

676 Phạm Thị Quý 7/10/1972 x K̇ Làmruông ThônlxãVẹnP~ÚC 



67~~~~9~4~~~~Ị 

~~~~~~~~~~~ 

1976 x Kinh Làm ruộng Thôn 1 xã Vạn PhÚC chú hộ 

678 27/7/1999 x K̇ Làm ruông Thôn 1 xã V~ P~ÚC 

679 Phạm Văn Thu 3/7/1973 ~ KÍnh Làmruông Thôn l xãVạnPhÚc Chú hộ 

680 NguyễnThiHư~g 19/6/1974 x Kinh Làmruông ThônlxãVạnPhÚC 

681 Phạm Văn Đoàn 1/6/1997 ~ Kinh Làm ruộng Thôn 1 xã Vạn PhÚC 

682 Phạm Thi Lựu 4/2/1999 ~ K̇ Làmruông Thôn l xãVạnPhÚC 

683 Phạm Văn Sửu 1/1/1941 ~ K̇ Làm niộng Thôn l xã VạnPhÚC Chú hộ 

684 Phạm Thị Sồi 17/3/1944 x Kinh Làm ruông Thôn 1 xã Vạn PhÚC 

685 Phạm Văn Hoạt 9/12/1977 ,, ~̇ Làm ruộng Thôn 1 xã Vạn PhÚC Chú hộ 

686 Vũ Thi Huệ 2/8/1983 x ~̇ Làm̃ông Thôn l xãVạnPhÚC 

687 Phạm Thi Quyên 12/4/2002 x Kinh Làmruông Thôn l xãVạnPhÚC 

688 Phạm Vũ TrỌng Hiếu 12/7/2005 ~ Kinh Làmruông Thôn l xãVạnP~ÚC 

689 Phạm Văn Thành 5/1/l950 ~ Ḱ Làmruộng Thôn1xãVạnPhÚC Chúhộ 

690 ĐoànThiBốn 18/7/l952 x Kinh Làmruông ThônlxãVạnPhÚC 

691 Phạm Văn Thoại 18/2/1984 ~ ~̇ Làm ruộng ~~ôn 1 xã Vạn PhÚC Chủ hộ 

692 Lê Thị Đón 8/5/1989 x Kinh Làm ruộng Thôn 1 xã Vạn PhÚC 

693 VŨ Thi Vui 6/3/1938 ~ K̇ Làmnlông Thôn 1 xãVạnPhÚC Chú hộ 

694 Phạm Văn Dinh 8/8/1968 ~ K̇ Làm ruộng Thôn 1 xã Vạn PhÚc Chú hộ 

695 Vũ Thi Khuya l 1/8/1970 x Kinh Làm ruộng Thôn 1 xã Vạn PhÚC 

696 Phạm Thi Nhài 10/7/1996 x Kinh Làm ruộng Thôn 1 xã Vạn PhÚC 

697 Phạm Thị HồngNhung 17/2/2002 x Ḱ Làmruông l~ôn 1 xãVạnPhÚC 

698 Nguyễn Thi Nghị 23/8/1953 x K̇ Làm ruông Thôn 1 xã Vạn Phúc Chú hộ 

699 Đoàn Văn Khư(~ig 13/1/1984 ~ K̇ Làm ruộng Thôn 1 xã Vạn PhÚc 

700 Đoàn Văn Tiếp 2/5/1981 ~ Kinh Lámruông Thôn l xãVạnPhÚC Chủ hộ 

701 Phạm Thi Doan 18/11/l991 x K̇ Làmruông Thôn 1 xãV~PhÚC 

702 Nguyễn Thi Nguyệt 16/12/l98l x K̇ Làmruông Thôn 1 xãVạnPhÚC 

703 Đoàn Văn Điệp 7/10/1979 ~ Kinh Làmruộng Thôn l xã Vạn PhÚc Chủ hộ 

704 Vũ Thị NgỌt 3/12/1987 x Kinh Làm ruông Thôn 1 xã Vạn PhÚC 

705 Đoàn Thị Loan 10/10/1945 ~ K̇ Làm niông Thôn 1 xã V~ PhÚC Chú hộ 

706 Nguyễn Tất Hư~~g 25/4/1988 ~ Kinh Làm ruộng Thôn 1 xã Vạn PhÚC Chủ hộ 

7o7 Trần Thi Huyền 26/7/1993 x K̇ Làm ruộng Thôn 1 xã Vạn PhúC 

708 N'guyễn Thị Thương 7/7/2002 x Kinh Làm niộng Thôn 1 xã Vạn PhÚC 

709 Đoàn VănAnh 17/10/1988 ~ K̇ Làmruông ThônlxãVạnPhúc Chúhộ 

7io Phạm Thị Thoa 19/2/l992 x Kinh Làmruông Thôn l xãVạnPhÚC 

71 i Đoàn Thị Nhàn 3/1/1958 ~ K̇ Làmruông Thôn 1 xãVạnPhÚc Chú hộ 

712 PhạmVănQuang 5/3/1958 ~ Kjnh Làmruộng TnônlxãVạnPhÚC Chủhộ 



'~ r~ Nguyễn T ~ ~ ~~~ 2~Íl~~ 959 x K̇ Làm ruộng Thôn 1 xã Vạn Phúc 

714 PhạmThi ~ ~~~~~~~~~ ~89 x K̇ Làmruộng ThônlxãV8nPhúc 

715 Phùng Văn Đa '~~ ~ /1 * 3/1963 ~ ̇ Làmru~ng Thôn 1 xãVạnPhúC Chủhộ 

716 Phạm Thi Minh 5/8/1967 ~ ̇ Làmniông Thôn l xãVẹnPhÚC 

717 Phùng Văn Chuyên 12/6/1991 ~ Kinh Làmruông Thôn l xãVạnPhÚC chủ hộ 

718 Phùng Văn Chính l 9/4/1994 ~ K̇ Làm ruộng Thôn l xã Vận PhÚC Chủ hộ 

719 Nguyễn Thị Duyên 28/3/1986 x ̇ Làmruông ThônlxăVạnPhÚC 

720 VÛ Thi Hư(~g 15/11/1997 x Kinh Làm ruộng Thôn l xãVạn PhÚC Chủ hộ 

72 i Phạm Văn Nghiêm 20/7/1975 ~ ̇ Làm ruộng Thôn 1 xã Van PhÚC Chủ hộ 

722 Phạm ThiTám 2/2/1978 x K̇ Làmruông ThônlxãVạnPhÚC 

723 Phạm Thi Linh 17/03/200 l x K~nh Làm ruộng Thôn 1 xã Vạn PhÚC 

724 Phạm Văn Phong 4/8/2003 ~ ̇ Làm ruộng ~iôn 1 xã V8n PhÚC 

725 Phạm Văn Chiến 10/2/1968 ~ Kinh Làm niộng Thôn l xã Van PhÚC Chủ hộ 

726 Nguyên Thi Phưc,mg 19/5/1971 x ̇ Làmruông Thôn 1 xãVanPhÚC Chủ hộ 

727 Phạm Thi Quỳnh Anh 8/10/2007 x ̇ Làmruông Thôn l xãVanPhÚC 

728 Phạm Văn Huy 1/4/1994 ~ Kinh Làm niộng Thôn l xã Vạn Phúc Chủ hộ 

729 PhạmThiHằng 23/3/l997 x K̇ Lámruông ThônlxãVạnP~ÚC 

730 PhạmVănTuyên 5/l/l972 ~ ̇ Làmruông ThônlxãV~nPhÚC Chúhộ 

73 i Nguyễn Thị Hiền 26/6/1973 x K̇ Làm ruộng Thôn 1 xã Vạn PhÚC 

732 PhạmThiChang 1l/6/l994 x Kjnh Làmniông Thôn1xãV~P~ÚC 

733 PhạmVănVang 6/6/1952 ~ K̇ Thươngbinh ThônlxãVạnPhÚC Chủhộ 

734 PhạmThiThị 10/8/1955 x K̇ Làmruông ThônlxãV~PhÚC 

735 Nguyễn Thị Vo 7/12/1950 x Kinh Làmruông Thôn 1 xãV~PhÚC Chủ hộ 

736 Nguyễn Văn Trường 8/5/1982 ~ Mường Làmniộng Thôn l xãVạnPhÚC Chủ hộ 

737 Phạm Thi Thêm 11/10/1986 x Kmh Làmruông Thôn l xãVạnPhÚC 

738 VŨVănThạch 1/1/1975 ~ Kinh Làmruông ThônlxãVanPhÚc Chúhộ 

739 PhạmThiMận 27/10/1975 x Kinh Làmruông TnônlxãV~P~ÚC 

740 Vũ Văn Thanh 8/8/1998 x K̇ Làmruông 'rhôn l xãVanPhÚC 

74l Vũ Văn Hưng 10/7/l971 ~ K̇ Làmruông 'rhôn 1 xãVạnPhÚC Chú hộ 

742 Nguyên Thi Huệ 6/2/1974 x Kinh Làm ruông Thôn 1 xã V~ P~ÚC 

743 Nguyên Thi Nõn 23/08/l999 x Kinh Làm ̇ông Tliôn 1 xã V~ P~ÚC 

744 Vũ Văn Hoàn 28/7/1995 ~ Kinh Làm ruông Thôn 1 xã Vạn PhÚC Chủ hô 

745 VŨ Văn Hải 2/5/1993 ~ K̇ Làmn~g Thôn 1 xãVậnPhÚC Chủ hộ 

746 Đoàn Thi Xuyến 15/9/1998 x Kinh Làṁông Thôn l xãVanP~ÚC 

747 Phạm Văn Toàn l l/10/1962 x K̇ Làmruông Thôn l xãVạnPhÚC Chủ hộ 

748 Đào Thi Nhớ 7/12/1968 x Kinh Làmruông Thôn l xãV~P~ÚC 



74~~' ~~~~.~~i~ ~ 23/12/l99O x Kinh Làmniông T'hôn l xãV~Phúc 

75~~~~~ ~~ x Kinh Làm~ ~~~c 

751 ~~ã~ L~1~g'~ 

~- .~- 

17/7/1970 ~ K̇ Làm ruộng Thôn 1 xã Vén PhÚC Chú hô 

. 752 Lê Thi Hạnh 13/4/1974 x Kinh Làmruông Thôn l xãVạnP~ÚC 

753 Phạm Thi Nhài 28/1/1996 x Kinh Làm ruông Thôn 1 xã Van PhÚC 

754 Phạm Công Tuấn 10/8/1999 ~ K̇ Làm niông Thôn l xã Ṽ1 P~ÚC 

·755 Phạm Thi Châu 1930 x K̇ Làm ruông Thôn 1 Xã V~n PhÚC Chú hộ 

756 ĐỖ Thi Mũn 25/10/1961 ~ Kinh Làm niông Thôn 1 xã Vạn PhÚc Chủ hộ 

757 Phạm Văn Dương 12/8/1982 ~ K̇ Làm ruông Thôn 1 xã Van PhÚc Chú hộ 

758 NguyễnThiQuyên 6/2/1983 ~ K̇ Làmn~ông ThônlxãV~P~ÚC 

759 Phạm Văn Thư 28/12/1982 ~ Kinh Làm ruông Thôn 1 xã Vạn PhÚc Chủ hộ 

760 Phạm Thi Hệ 15/8/1985 x Kinh Làm ruông Thôn 1 xã Vạn PhÚC 

761 Phạm Thị Phư(~ig Tháo 9/7/2004 ~ ̇ Làmn~ng Thôn 1 xãVạnPhÚC 

762 Phạm Văn Thuận 4/2/1948 ~ K̇ Làm niông Thôn 1 xã Vạn PhÚC Chủ hộ 

763 Nguyễn Thi Nhạt 3/4/1950 x Kinh Làm niông Thôn 1 xã Vạn PhÚC 

764 Phạm Văn Tinh 14/8/1948 ~ K̇ Làm n~ông Thôn 1 xã Vạn PhÚc Chú hộ 

765 Nguyễn ThiLang 15/8/1953 x K̇ Làmruông ThônlxãV~nPhÚC 

766 Phạm Thi Vượng 18/5/1949 ~ K̇ Làmn~ông 1~ôn 1 xãV~PhÚC Chủ hộ 

767 Phạm Hữu Chính 8/1/1981 x K̇ Làm ruông Thôn l xã V~n PhÚC 

768 Phạm Thi Hiên 9/2/1982 ~ ̇ Làm nlông Thôn 1 xã Vạn Phúc Chủ hộ 

769 Phạm Thi Trang 23/01/2005 ~ ̇ Làmruộng Thôn l xãV~PhÚC 

770 Phạm Thi Chuyên 22/2/2001 ~ ̇ Làmruông Thôn l xãVạnPhÚC 

771 Phạm Văn Thuấn 14/10/1978 ~ ~̇ Làm niộng Thôn 1 xã Vạn PhÚC Chú hộ 

772 Đàm Thị Tươi 3/5/1984 ~ K̇ Làmn,ông Thôn l xãVạnPhÚC 

773 Phạm Minh Tâm 25/3/2003 ~ ̇ Làm n,ông Thôn 1 xã Vạn PhÚC 

774 Phạm Văn Hoạch 20/10/1975 ~ ~̇ Làm ~iông Thôn l xã Vạn PhÚC Chủ h~ 

775 Phạm Thi Đoán 2/5/l977 ~ K̇ Làmruộng Thôn 1 xãVạnPhÚC 

776 Phạm Văn Khơi 12/8/1998 ~ ̇ Làm niông Thôn 1 x~ V~ P~ÚC 

777 ĐỖVăn Hiến 23/3/1981 ~ ̇ Làmruông ThônlxãVạnPhÚC Chúhộ 

778 Phạm ThiCánh 1983 x K̇ Làmruông Thôn1xãVạnPhÚC 

779 ĐỖ Thi Tuyết 11/11/2002 x K̇ Làm niông Thôn 1 xã Vạn PhÚC 

780 ĐỖ VănHiền 12/10/1953 ~ ̇ Làmruông 'ThônlxãVạnPhÚC Chùhộ 

781 Phạm Thi Đông 12/10/1957 ~ K̇ Làm ~uông Thôn 1 xã Vạn PhÚC 

782 ĐỖ Văn Hách .1991 x K̇ Làm ruông ~iôn 1 xã Van PhÚc Chủ hộ 

783 Nguyễn Thị Giang 25/12/1991 ~ ̇ Làmruông Thôn l xãV~nP~ÚC 

784 ĐỖ Văn Hiếu 1976 x ̇ Làm niông Thôn 1 xã Vạn PhÚc Chú hô 



~~~ 

.~~,~ Đỗ Thi Hoa ,~~~ ~ x Kinh Làm ruông Tẹhôn 1 x~ Vạn Phúc 

786 ĐỖMaÍAn ~.Í~Ị~ ~~~~ọ)' ~ 06 x K̇ Lámruông ThônlxãVạnPhúc 

~ 

~ 

787 Phạm Văn ~ ~~ ~ ~~ ~ ' 62 ~~ 

Ị 

~ K̇ Làm ̇ông Thôn l xã V~ PhÚc ,Ọ'~ C~iủ hộ 

788 VŨThiThanh~~~-~'~~1968 x K̇ Làmruông 
, 

ThônlxãVạnP~UC 
. 

. 

789 Phạm ThiThêu 28/11/1989 x K̇ Làmruông ThônlxãVạnPhÚC 

790 Phạm Văn Hà 16/1/1988 x K̇ Làmruông ~iôn l xãVạnPhÚC 

791 Phạm Thị Tím 25/10/1993 x K̇ Làm niông Thôn 1 xã Vạn PhÚC 

792 Phạm Đình Phu 24/12/1958 ~ K̇ Làmruông 'rhôn 1 xãVạnPhÚC Chủhô 

793 Vũ Thi Thấn 10/10/1960 x K̇ Làmruông Tliôn l xãVạnPhÚC 

794 Phạm Khắc Khích 4/10/1973 ~ K̇ Làm ̇ông Thôn l xã V~nPhÚC Chú hộ 

795 Phạm Thi Lý 12/1/1975. x Kjnh Làmruông 1~ôn l xãVậnP~UC 

796 Phạm Khắc Khương l5/10/1994 ~ K̇ Làm niông Thôn l xã Vạn PhÚC Chủ hộ 

797 PhạmKhắcThượng 21/3/l997 x K̇ Làmruông ThônlxãVạnPhÚC 

798 Nông Thị Lới 24/2/1996 x Tày Làmruông Thôn l xãVạnPhÚC 

·799 Phùng Thi Sái 4/3/1947 x K̇ Làm ruông Thôn 1 xã Vạn PhÚC Chủ hộ 

800 Phạm Khắc Khánh 2/7/1977 ~ K̇ Làmruông Thôn 1 x~ Vạn PhÚC Chủ hộ 

801 Phạm Thi Thời 9/10/1979 x K̇ Làmruông Thôn 1 xãVạnPhÚC 

802 Phạm Thị Thảo 8/9/1997 x K̇ Làmniông Thôn l xãVạnPhÚC 

803 PhạmKhắcLộc 5/8/l999 x Kinh Làmruông Thôn1xãVạnPhÚC 

804 Phạm Thị Xuân 29/7/2002 x K̇ Làmniông Thôn l xãV~PhÚC 

805 Phạm Văn Tuân 27/5/1979 ~ Kjnh Làm ruông Thôn l xã V̇1 PhÚC Chú hộ 

806 PhạmThiLãnh 2/4/1981 x K̇ Làmruông 1~ôn1xãV8nPhÚC 

807 Phạm Thiên An 10/1/2004 x Kinh Làmruông Thôn l xãVanPhÚC 

808 PhạmVănThái 18/8/2002 ~ K̇ Làmruộng ThônlxãVẹnPhÚC 

809 Phạm Văn Ban 12/2/1977 x K̇ Làmruông ThônlxãVẹnPhÚC Chúhộ 

810 Vũ Phương Nhã 7/8/1980 x K̇ Làmruộng Thôn l xã V~PhÚC 

81 i Phạm Thi Phư~~ig Anh 14/12/2003 x K̇ Làmniông Thôn 1 xãV~PhÚC 

812 Phạm Việt Anh 8/5/2001 x K̇ Làm Iuộng Thôn 1 xã Van PhÚC 

813 Phạm Thi KhÍết 6/12/1954 x Kinh Làm ruông Thôn 1 xã Vạn PhÚC Chủ hộ 

814 PhạmVăn Lê 8/4/1986 x K̇ Làmruông ThônlxãVạnPhÚC 

815 Mai ThiCảnh 12/11/1989 x K̇ Làmruông ThônlxàVạnPhÚC 

816 Phạm Thị Niềm 4/5/1985 x K̇ Làmn~ng 7liôn l x~ VanPhÚc Chú hộ 

817 Phạm Văn Tích l 5/8/1960 ~ K̇ Lám niông Thôn 1 xã Vạn PhÚC Chủ hộ 

818 Phạm Thi Nhẹ 10/7/1959 x Kinh Làmruông Thôn l xãVanPhÚC 

819 Nguyễn Thi Nga 8/1/1993 x ̇ Làmniông Thôn l xãV~PhÚC 

820 Vũ Văn Luyện 8/1/1968 ~ ̇ Làmruông Thôn l xãVậnPhÚC Chú hộ 
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821 ~~, ~~~~ 19/5/1973 x Kinh Làm ruông Thôn 1 xã Vạn PhÚC 

822 ̇. ~~~~ 9/8/2004 x K̇ Làm n~ông Thôn 1 xã Vạn P~ÚC 

823 VÛ ' ~' 2/10/1960 ~ ~̇ Làm ruông Thôn 1 xã Vạn PhÚC Chủ hộ 

824 Nguyên Thi Ngòi 16/8/1965 ~ K̇ Làm ruông Thôn 1 xã Vạn PhÚC 

825 Vũ Thị Viên 8/2/1966 ~ Ḱ Làmruông Thôn 1 xã V~ PhÚC Chú hộ 

826 Nguyên Xuân Mạ 28/8/1947 ~ ~̇ Hưu ui Thôn 1 xã Van PhÚC Chû hộ 

827 Phạm Thi Chua 15/9/1949 x ~̇ Làm ruông Thôn 1 xã Vạn PhÚC 

828 VŨ Thi Ngạn 3/5/1972 ~ ~̇ ̇ niông Thôn 1 xã Van Phúc Chú hộ 

829 Nguyên Xuân Nghê 20/9/1994 ~ K̇ Làm ruông Thôn 1 xã Ṽl P~ÚC 

830 NguyễnKimOanh 2l/4/l996 x Kinh Làmruông ThônlxãV~nPhÚC 

8ị3 i Lê Thi Tán l 1/12/1949 
,. 

x Kinh Hưu trÍ Thôn 1 xã Vạn PhÚc Chú hộ 

832 Phạm Viết Hoàng 30/09/l974 ~ K̇ công nhân Thôn 1 xã V̇1 PhÚc Chú hộ 

833 Bùi Thi Hồng Thơm 26/12/1985 x K̇ Làmruông Thôn 1 xãV~PhÚC 

834 Tràm Đình Toán 6/12/1967 ~ Kinh Làmniông Thôn 1 xã Vạn PhÚC Chú hộ 

835 Nguyên Thị Mai 10/10/1966 ~ K̇ Làmruông ~ôn l xãV~P~ÚC 

836 Trần Đình Tiệp 2/2/1992 x Kinh Làm ,uông 1liôn 1 xă Vạn PhÚC 

837 Phạm Văn Thế 20/4/1977 ~ Kinh Làm ruông 'rhôn 1 xã V~ PhÚc Chú hộ 

838 PhạmThịThẩm 3/8/1980 x Kinh Làmruông ThônlxãVạnPhúC 

839 Phạm Thị Minh Huệ 2/6/2001 x Kinh Làmniông Thôn 1 xãV~nPhÚC 

84.0 Hà Thế Tân 3/3/1956 ~ K̇ Làm niông Thôn 1 xã Vạn PhÚC Chù hộ 

841 Huỳnh Thi Miền 2/12/1959 x Kjnh Làmruông Thôn l xãVạnPhÚC 

842 Nguyễn Hữu Tuyến 27/10/1961 ~ Kinh Làm ruông Thôn 1 xã Vạn PhÚC Chủ hộ 

84.3 Trần Thị Xinh 27/10/1960 x K~nh Làmruông Thôn l xãVạnPhÚC 

844 Nguyễn Hái Nam 6/6/1990 ~ Kinh Làm ruông Thôn l xã Vạn PhÚc Chủ hộ 

845 VÛ Thi My 14/2/1998 x Kinh Làm ruông Thôn 1 xã Vạn PhÚC 

846 Nguyễn Hái Ninh 13/10/1984 ~ Kinh Làm ruông Thôn 1 xã VạnPhÚc Chủ hô 

847 Đinh ThÍ Thúy 24/11/1986 x K̇ Làm,~ông Thôn l xã VạnPhÚC 

848 Nguyên Thị Thái 20/5/1954 ~ ~~nh Hưu trí Thôn 1 xã Vạn PhÚC Chủ hộ 

849 Phạm Phú Mạnh 1/10/1960 ~ K̇ Làm ruông Thôn 1 xã Vạn PhÚC chú hộ 

850 Trần Thi Thi 10/10/1964 ~ ̇ Làmruông Thôn l xãVạnPhÚC chúhộ 

8si Phạm Trung Thiệp 2/10/1985 ~ Kmh Làmruông Thôn l xã Vạn PhÚC 

852 Phạm 'Thi Lánh 2/1/1990 ~ Kinh Làm ruông Thôn 1 xã V~n PhÚC 

853 Phạm Phú Kiên 16/1/1998 ~ Kinh Làm ruông Thôn 1 xã Vạn P~ÚC 

854 ĐỖ Văn N'hiên 25/8/1940 ~ ̇ Hưu tri ´niôn 1 xã Vạn Phúc chú hộ 

855 Nguyễn Thi Thiều 15/8/1946 ~ ~inh Hưu trí Thôn l xã Vạn PhÚC 

856 ĐỖXuân Chiến 15/10/1974 ~ ̇ côngnhân ThônlxãVạnPhÚC Chúhô 
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~ÍÍ~4 x Ḱ Làmruông ThônlxãVẹnPhúc 

858 Phạm Văn x K̇ B~nhḃ Thôn l XãV~nPhÚC Chú hô 

~ 859 Hoàng ThịN ~ ~~'~53 x K̇ Láṁông ThônlxãVanPhÚC 

860 Phạm Văn Huy ~ /5/l 98 x Kinh Làm ruông Thôn 1 xã Vạn PhÚC 

861 PhạmThịChặn ll/2/198l x K̇ Lámn~ông Thôn1xãVạnPhÚC 

862 Phạm Tiến Hoàng 11/2/2000 x K̇ Làmruông Thôn l xãV~nP~ÚC ~ 

863 Phạm Thi Thanh Chúc 8/1/2004 ~ K̇ Làmruông Thôn 1 xãV~P~ÚC 

864 Phạm Văn Hiệu 1/10/1984 ~ Ḱ Làmruông ThônlxãV~nPhÚC Chủhộ 

865 Bùi Thi Dung 24/7/1994 x Kinh Làm ̇ông Thôn 1 xã V~ P~ÚC 

866 Vũ Văn Thủy 8/11/1988 ~ K̇ Làmruông ThônlxãVanPhÚC Chúhộ 

867 Trần Thi Thảo 8/11/1999 x K̇ Làmruông Thôn 1 xãVạnPhÚC 

868 Nguyên Thi Hảo l 7/5/2003 x K̇ Làm ruông Thôn 1 xã Vạn PhÚC 

869 NguyễnThiHư~~ịg 19/8/l994 x Kmh Làmniông ThônlxãVạnPhÚC 

Tổng 405 464 0 

Tổng số hộ gia đình của thôn l là: 369 hộ; Trong đó: Hộ có 01 cử tri là 75 hộ; Hộ có 2 cứ tri là 165 hộ 

Hộ có 3 cử tri là 70 hộ; hộ có 4 cử tri là 44; Hộ có 5 cử tri là 12 hộ; hộ có 6 cử tri là 3 hộ; 
Tống số cử tri của thôn l là 869 người; trong đó có 405 nam 464 nữ 

Danh sách này được lập tại Ủy ban nhân dân xã Vạn Phúc, ngày 30 tháng 01 năm 2024 
,;.:.~ ~~-~~:·c:·~~ 
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Phạm Trung Nhoáng 
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